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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 

1.1. Tên chủ cơ sở: 

 Tên chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH VĂN DƢƠNG 

 Địa chỉ văn phòng: Tổ 1, ấp Bƣng Riềng, xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dƣơng. 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật:  

+ Tên ngƣời đại diện pháp luật: Bà Cam Lệ Trinh, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng 

thành viên kiêm Giám đốc  

+ Sinh ngày: 29/11/1969, quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Hoa 

+ Số chứng minh nhân dân: 022008691, ngày cấp 11/12/2007, nơi cấp: Công an 

thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Nơi thƣờng trú: 35/1 Nguyễn Chí Thanh, phƣờng 09, quận 5, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

+ Chỗ ở hiện nay: 35/1 Nguyễn Chí Thanh, phƣờng 09, quận 5, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 Điện thoại: 0274.2215686       Email:… 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên mã số doanh nghiệp 3700617587 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và 

Đầu tƣ tỉnh Bình Dƣơng cấp lần đầu ngày 04/01/2005, thay đổi lần thứ 7 ngày 17/09/2018 

cho Công ty TNHH Văn Dƣơng. 

1.2. Tên cơ sở: 

 Tên cơ sở: “Nhà máy sản xuất giấy vàng mã”. 

 Địa điểm cơ sở: Tổ 1, ấp Bƣng Riềng, xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dƣơng. 

 Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trƣờng: 

+ Giấy phép xây dựng: Số 654/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dƣơng cấp 

ngày 10 tháng 05 năm 2006. 

+ Công văn số 1531/CV-XD ngày 19/10/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Bình 

Dƣơng về việc kiểm tra xây dựng hoàn thành công trình. 

+ Thẩm duyệt PCCC số 197/TD-PCCC ngày 03/05/2006 của Công an tỉnh Bình 

Dƣơng. 

+ Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc: số 174/GP-UBND ngày 30 tháng 09 

năm 2020 (gia hạn lần 3). 

+ ngày 10/10/2005. 
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+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 74.000953.T cấp điều chỉnh 

lần 1 ngày 25/11/2010 của Chi cục bảo vệ môi trƣờng. 

+ Công văn số 597/STNMT-MT ngày 17/04/2008 của Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng tỉnh Bình Dƣơng về việc nghiệm thu hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất của Công ty 

TNHH Văn Dƣơng. 

 Giấy xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng số 4020/PXN-TNMT của Sở 

Tài nguyên và Môi trƣờng cấp ngày 10/10/2005 cho dự án “Nhà máy sản xuất giấy vàng 

mã của Công ty TNHH Văn Dƣơng tại ấp 1, xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dƣơng”. 

 Quy mô của cơ sở: Tổng vốn đầu tƣ của cơ sở là 20.000.000.000 VNĐ nên thuộc 

nhóm C theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ công (theo phụ lục I của Nghị định 

số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ). 

 Mặc dù Cơ sở thuộc nhóm C tuy nhiên công ty có tiêu chí về môi trƣờng tƣơng 

đƣơng với dự án nhóm II bởi vì: 

(1) Công ty sản xuất giấy vàng mã từ nguyên liệu dăm tre, bã mía nên thuộc loại 

hình sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất nhỏ 

theo cột 5 mục 3 phụ lục II ban hành kèm theo nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ. 

(2) Công ty xả nƣớc thải sau xử lý trực tiếp vào sông Bé. Theo Quy định bảo vệ 

môi trƣờng của tỉnh Bình Dƣơng ban hành kèm Quyết định số 22/2003/QĐ-UBND ngày 

06/07/2023 của UBND tỉnh Bình Dƣơng thì sông Bé thuộc “Vùng bảo vệ nghiêm ngặt” 

=> Do vậy theo quy định tại khoản 4 Điều 25 của nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì dự án 

có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

=> Xét 2 yếu tố trên thì Công ty TNHH Văn Dƣơng có tiêu chí về môi trƣờng 

tƣơng đƣơng với dự án nhóm II theo quy định tại mục số 3 và 4 của phụ lục IV ban hành 

kèm theo nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ. 

Do đó tuân thủ theo đúng quy định tại Luật bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QD14 

ngày 17/11/2020, Công ty tiến hành lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng nộp Sở 

Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng. 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của công ty đƣợc lập theo mẫu của Phụ 

lục X ban hành kèm theo nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ. 

1.3 Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: Sản xuất giấy vàng mã công suất 620 tấn sản 

phẩm/năm bao gồm giấy vàng mã màu đen và giấy vàng mã màu vàng. 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

Tại công ty có 2 quy trình công nghệ sản xuất bao gồm quy trình công nghệ sản xuất 

giấy vàng mã màu đen và quy trình sản xuất giấy vàng mã màu vàng: 

a. Quy trình sản xuất giấy vàng mã màu đen: 

 

Hình 1. 1. Quy trình công nghệ sản xuất giấy vàng mã màu đen 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Để sản xuất giấy vàng mã màu đen thì nguyên liệu đầu vào là bã mía đƣợc thu mua 

từ nhiều đơn vị khác nhau, chủ yếu là từ nhà máy đƣờng của tỉnh Tây Ninh, Bình Phƣớc. 

Bã mía sau khi mua về đƣợc đƣa vào máy băm để băm nhỏ, sau khi băm đƣợc đƣa qua 

công đoạn rửa loại bỏ đất cát (quá rửa chỉ dùng nƣớc, không sử dụng bất kỳ hoá chất gì); 

sau khi rửa bã mía tiếp tục qua công đoạn nghiền cùng với nƣớc để nghiền nhuyễn thành 

bột, sau đó bột đƣợc đƣa qua hầm khuấy trộn có bổ sung nƣớc để tạo dung dịch loãng bơm 

lên dàn xeo định hình và đƣợc sấy khô bằng lò đốt củi. Tại công đoạn xeo định hình thì 

Rửa 

 

Máy nghiền 

 

Hầm khuấy 

 

Xeo định hình 

 

Sấy khô 

 

In ấn 

 

Cắt tờ 

 

Nƣớc thải 

 

Lƣu kho, xuất hàng 

 

  Nƣớc 

 

HTXL nƣớc thải 

 

Tái sử dụng 

 

Môi trƣờng 

Sông Bé 

 

  Củi Nhiệt, 

khí thải 

 

Băm nhỏ 

 

Nguyên liệu bã mía 

 

Nƣớc thải 

 

  Màu  CTNH 
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giấy ở trên giàn xeo còn nƣớc rơi xuống mƣơng dẫn ra hệ thống xử lý. Công ty sử dụng 

phƣơng pháp sấy trực tiếp nguồn nhiệt từ lò đốt (không sử dụng lò hơi). Nhiệt từ lò sấy sẽ 

thoát ra môi trƣờng xung quanh. 

Giấy sau khi sấy khô đƣợc đƣa sang máy in ấn và cắt thành khổ có kích thƣớc 

khoảng 800 x 400 mm. Những bán thành phẩm này đƣợc lƣu kho sau đó chuyển sang gia 

công ở một bộ phận khác (không thuộc Công ty) sau đó xuất khẩu sang Đài Loan. Thông 

thƣờng thì khoảng 2 tấn bã mía qua quá trình sản xuất ta thu đƣợc 1 tấn giấy vàng mã màu 

đen. 

b. Quy trình sản xuất giấy vàng mã màu vàng: 

 

Rửa 

 

Máy nghiền nhuyễn 

 

Hầm khuấy 

 

Xeo định hình 

 

Sấy khô (sấy trực tiếp 

nhiệt từ lò đốt) 

 

In ấn 

 

Cắt tờ 

 

Nƣớc thải 

Nhiệt dƣ, 

khí thải 

 

HTXL nƣớc thải 

 

Môi trƣờng – 

sông Bé 

 

Băm nhỏ 

 

Dăm tre chín đƣợc 

mua từ nơi khác về 

 

Nƣớc thải 

Nƣớc tuần hoàn 

CTNH 

 

Nƣớc 

 Màu vàng 

 

Củi 

Nƣớc 

 

Màu 
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Hình 1. 2. Quy trình công nghệ sản xuất giấy vàng mã màu vàng 

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý: 

Thuyết minh quy trình sản xuất: Ngoài sản phẩm là giấy vàng mã màu đen thì Công 

ty còn sản xuất giấy vàng mã màu vàng. Quy trình công nghệ để sản xuất giấy vàng mã 

màu vàng hầu nhƣ giống với quy trình sản xuất giấy vàng mã màu đen. Tuy nhiên, để sản 

xuất giấy vàng mã màu vàng thì nguyên liệu đầu vào là dăm tre chín (không phải qua công 

đoạn ngâm NaOH để xử lý), để giấy có màu vàng thì trong quá trình nghiền nhỏ dăm tre 

đƣợc cho bột màu vàng vào (khoảng 1 kg bột màu vàng/1 tấn giấy). Thông thƣờng khoảng 

2,5 tấn dăm tre khi sản xuất ta thu đƣợc 1 tấn giấy vàng mã màu vàng. 

Hình ảnh dây chuyền máy móc, sản xuất chính của Công ty: 

 
Nguyên liệu (dăm tre, bã mía) 

 
Máy băm nguyên liệu 

 
Máy rửa và nghiền nhỏ nguyên liệu 
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Hầm dẫn bột giấy lên giàn xeo giấy 

 
Máy cắt giấy thành tấm 

 
Chuyền xeo và sấy giấy số 1 

 
Chuyền xeo và sấy giấy số 2 kết hợp in 

 
Lò đốt số 1 cho chuyền xeo giấy số 1 

 
Lò đốt số 2 cho chuyền xeo giấy số 2 
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In hình 

 
Sản phẩm 

Hình 1. 3. Một số hình ảnh máy móc thiết bị sản xuất của công ty 

1.3.3. Sản phẩm của dự án: 

Stt Tên sản phẩm Đơn vị tính 
Sản lƣợng 

Hiện nay Tối đa 

1 Giấy vàng mã màu đen Tấn/năm 350 480 

2 Giấy vàng mã màu vàng Tấn/năm 130 140 

 Tổng cộng Tấn/năm 480 620 

(Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nƣớc của Công ty: 

1.4.1. Nguyên vật liệu sản xuất: 

Bảng 1. 1. Nguyên liệu chính sử dụng cho công ty 

Stt Tên 
Định mức sử dụng 

(tấn NL /tấn SP) 

Công đoạn sử 

dụng 

Đơn vị 

tính 

Lƣợng tiêu thụ 

Hiện nay Tối đa 

1 

Dăm tre chín (đã 

ngâm xử lý NaOH) 

đƣợc mua từ nơi 

khác về 

2,5 
Sản xuất giấy vàng 

mã màu vàng 
Tấn/năm 325 350 

2 Bã mía 2 
Sản xuất giấy vàng 

mã màu đen 
Tấn/năm 700 960 

3 Màu vàng 0,001 
Sản xuất giấy màu 

vàng 
Tấn/năm 0,13 0,14 

4 Màu in 
Tuỳ thuộc vào 

khuôn in 
In giấy vàng mã Tấn/năm 2,0 2,8 

 Tổng cộng    1.027,13 1.312,94 

 (Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 
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1.4.2. Nhiên liệu và điện năng: 

Bảng 1. 2. Nhu cầu sử dụng hóa chất tại công ty 

Stt Tên nhiên liệu Mục đích sử dụng Đơn vị tính 
Lƣợng tiêu thụ 

Hiện nay Tối đa 

1 Dầu DO Bôi trơn máy móc Lít /năm 45 59 

2 Điện Sản xuất và chiếu sáng Kwh /năm 32.000 41.920 

3 Củi Đốt lò sấy giấy Tấn /năm 950 1.245 

(Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 

1.4.3. Hóa chất: 

Bảng 1. 3. Nhu cầu sử dụng hóa chất tại công ty 

Stt Tên Công đoạn sử dụng Đơn vị tính 
Lƣợng tiêu thụ 

Hiện nay Tối đa 

1 Polymer 

Xử lý nƣớc thải 

Kg/năm 5,28 7,48 

2 Phèn PAC Kg/năm 633,6 897,6 

3 Clorine Kg/năm 10,56 14,96 

 Tổng cộng  Kg/năm 649,44 920,04 

 (Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 

1.4.5. Nguồn cung cấp và nhu cầu sử dụng nước: 

a. Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn nƣớc sử dụng cho sản xuất của Công ty đƣợc khai thác từ nƣớc mặt sông Bé. 

Nguồn nƣớc cấp cho sinh hoạt, tƣới cây xanh, sân bãi đƣợc khai thác từ giếng khoan 

Hiện tại, trong khuôn viên Công ty có 01 giếng khoan với công suất của máy bơm chìm 5 

ngựa, đƣờng kính của ống hút giếng khoan 220 mm. 

(Theo quy định của Luật Tài nguyên nƣớc, đối với trƣờng hợp khai thác nƣớc mặt có lƣu 

lƣợng < 100 m
3
/ngày và lƣu lƣợng khai thác nƣớc dƣới đất < 10 m

3
/ngày thì không phải xin cấp 

giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc. Do vậy, Công ty không thuộc đối tƣợng xin cấp phép). 

b. Nhu cầu sử dụng nước: 

Dựa vào số liệu hoạt động hiện nay của Công ty, cho thấy tổng lƣợng nƣớc sử dụng hiện 

tại khoảng 58-62,5 m
3
/ngày (ứng với công suất sản phẩm 480 tấn/năm) và thời điểm lớn nhất 

khoảng 74,5-79 m
3
/ngày (ứng với công suất 620 tấn SP/năm). Trong đó bao gồm:  

Bảng 1. 4. Nhu cầu sử dụng nước 

Stt Hạng mục sử dụng 

Lƣu lƣợng sử dụng 

(m
3
/ngày) Định mức sử 

dụng 
Nguồn nƣớc sử dụng 

Hiện nay Tối đa 

1 
Nƣớc cấp rửa nguyên 

liệu 
29 36 

13 m
3
/tấn SP - Nƣớc mặt sông Bé: 50-

60 m
3
/ngày 

- Tái sử dụng nƣớc sau 
xử lý: 5-10 m

3
/ngày 

2 Nƣớc cấp nghiền bột 26 34 
12 m

3
/tấn SP 

3 Nƣớc sinh hoạt  3 4,5 

150 lít/ngƣời 

(ở lại trong 

công ty) 

Nƣớc giếng khoan 
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4 Nƣớc tƣới cây, sân bãi 0-4,5 0-4,5 - Nƣớc giếng khoan 

Tổng cộng 58 – 62,5 74,5-79   

(Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 

Nhu cầu sử dụng nƣớc của Công ty đƣợc giải trình cụ thể nhƣ sau: 

b.1) Nƣớc cấp cho quá trình sản xuất: 

Nƣớc cấp cho sản xuất tại 2 công đoạn chính là rửa nguyên liệu và nghiền bột. Cụ 

thể nhƣ sau: 

Nước cấp cho công đoạn rửa nguyên liệu:  

Với nguyên liệu đầu vào là bã mía và dăm tre đã ngâm xử lý sẵn ở nơi khác, khi mua 

về công ty nguyên liệu phải qua công đoạn rửa loại bỏ đất, cát. Theo kinh nghiệm đúc kết 

đƣợc trong thời gian qua, để sản xuất đƣợc 1 tấn giấy vàng mã thành phẩm lƣợng nƣớc sử 

dụng rửa định mức khoảng 13 m
3
/tấn sản phẩm.  

Nhƣ vậy, với công suất sản phẩm hiện nay 480 tấn SP/năm ~ 2,18 tấn SP/ngày (công 

ty hoạt động khoảng 20 ngày/tháng, 11 tháng/năm) thì lƣợng nƣớc sử dụng cho công đoạn 

rửa nguyên liệu là 13x2,18 = 29 m
2
/ngày. 

Giai đoạn hoạt động ổn định tối đa với công suất 620 tấn sản phẩm/năm tƣơng đƣơng 

2,82 tấn sản phẩm/ngày (công ty hoạt động khoảng 20 ngày/tháng, 11 tháng/năm) thì 

lƣợng nƣớc sử dụng là:13 x 2,82 = 36 m
3
/ngày.  

Nước cấp cho công đoạn nghiền bột: 

Theo kinh nghiệm đúc kết đƣợc trong thời gian hoạt động vừa qua, để sản xuất 1 tấn 

giấy vàng mã thành phẩm thì định mức lƣợng nƣớc sử dụng nghiền bột giấy khoảng 12 

m3/tấn  sản phẩm. 

Nhƣ vậy, với công suất sản phẩm hiện nay 480 tấn SP/năm ~ 2,18 tấn SP/ngày (công 

ty hoạt động khoảng 20 ngày/tháng, 11 tháng/năm) thì lƣợng nƣớc sử dụng cho công đoạn 

rửa nguyên liệu là 12 x 2,18 = 26 m
2
/ngày. 

Giai đoạn hoạt động ổn định tối đa với công suất 620 tấn sản phẩm/năm tƣơng đƣơng 

2,82 tấn sản phẩm/ngày (công ty hoạt động khoảng 20 ngày/tháng, 11 tháng/năm) thì 

lƣợng nƣớc sử dụng là: 12 x 2,82 = 34 m
3
/ngày.  

 Nhƣ vậy tổng lƣợng nƣớc cấp cho quá trình sản xuất nhƣ sau: 

 Giai đoạn hiện nay: là 29 + 26 = 55 m
3
/ngày. 

 Giai đoạn hoạt động tối đa công suất: 36 + 34 = 70 m
3
/ngày. 
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Trong đó, lƣợng nƣớc khai thác từ nguồn nƣớc mặt sông Bé khoảng 50-60m
3
/ngày 

và lƣợng nƣớc tái sử dụng từ nguồn nƣớc thải sau xử lý khoảng 5-10 m
3
/ngày (Sổ theo dõi 

lưu lượng nước khai thác nước mặt sông Bé được đính kèm trong phụ lục của báo cáo). 

b.2) Nƣớc cấp cho sinh hoạt của công nhân tại Công ty: 

Công ty có nhà ở cho công nhân, với số lƣợng công nhân thời điểm tối đa 30 ngƣời, 

định mức sử dụng nƣớc của 1 ngƣời ở tại công ty khoảng 150 lít/ngƣời/ngày thì tổng 

lƣợng nƣớc cấp cho quá trình sinh hoạt khoảng 150*30/1000 = 4,5 m
3
/ngày. 

b.3) Nƣớc sử dụng PCCC:  

Do hệ thống xử lý nƣớc thải sát bên nhà xƣởng sản xuất, hệ thống xử lý nƣớc thải có 03 

hồ chứa nƣớc từ sông Bé bơm lên và chứa nƣớc thải sau xử lý tái sử dụng cho sản xuất nên 03 

hồ chứa này cũng nhằm mục đích dự phòng khi có sự cố cháy xảy ra. Tại Công ty không trang 

bị hồ chứa nƣớc phục vụ riêng cho mục đích PCCC. 

b.4) Nƣớc sử dụng tƣới cây xanh: 

Nƣớc sử dụng tƣới cây xan, sân bãi, đƣờng giao thông đƣợc lấy từ nguồn nƣớc giếng 

khoan, ƣớc tính lƣợng nƣớc sử dụng khoảng 0-4,5 m
3
/ngày (tùy vào thời tiết, nếu mùa 

mƣa thì không sử dụng, mùa nắng tƣới cây ăn quả, đƣờng giao thông nội bộ,…). 

1.4.6. Lưu lượng xả thải của Công ty: 

Dựa vào số liệu thống kê trong quá trình hoạt động hiện nay của Công ty cho thấy 

tổng lƣu nƣớc nƣớc thải hiện tại khoảng 50 m
3
/ngày (ứng với công suất sản phẩm 480 

tấn/năm) và lƣu lƣợng xả thải tại thời điểm lớn nhất khoảng 64,5 m
3
/ngày (ứng với công 

suất 620 tấn SP/năm). Trong đó bao gồm:  

Bảng 1. Nhu cầu xả nước thải vào sông Bé của Công ty 

Stt 
Hạng mục sử 

dụng 

Lƣu lƣợng xả thải 

(m
3
/ngày) Định mức 

thải 
Ghi chú 

Hiện này 
Lớn 

nhất 

1 

Nƣớc thải từ 

công đoạn rửa 

nguyên liệu 

23 29 
10,4 m

3
/tấn 

SP 
Tổng lƣợng nƣớc thải của 

Công ty khoảng 66,5 m
3
/ngày, 

Công ty tái sử dụng khoảng 10 

m
3
/ngày cho mục đích sản 

xuất, còn xả ra sông Bé khoảng 

56,5 m
3
/ngày 

2 
Nƣớc thải công 

đoạn xeo giấy 
25 33 

11,68 m
3
/tấn 

SP 

3 Nƣớc sinh hoạt  3  4,5 
150 

lít/ngƣời/ngày 

Tổng cộng 48 66,5   

(Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 

Nhu cầu xả nước thải được giải trình như sau: 

a) Nƣớc thải sản xuất: 

Trong quá trình sản xuất, nƣớc thải phát sinh từ 2 nguồn sau: 
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 Nƣớc thải từ công đoạn rửa nguyên liệu 

 Nƣớc thải công đoạn xeo giấy. 

Lƣu lƣợng cụ thể đƣợc giải trình nhƣ sau: 

a.1) Nƣớc thải công đoạn rửa nguyên liệu: 

Với công đoạn rửa nguyên liệu thì lƣợng nƣớc thải chiếm khoảng 80% nƣớc cấp 

(20% hao hụt này là do khi rửa nƣớc sẽ thấm và giữ lại trong nguyên liệu), tƣơng đƣơng 

định mức thải công đoạn rửa nguyên liệu khoảng 10,4 m
3
/tấn sản phẩm.  

 Giai đoạn hiện nay với sản lƣợng 480 tấn SP/năm (2,18 tấn SP/ngày) thì lƣợng 

nƣớc thải công đoạn rửa nguyên liệu là:  10,4 x 2,18 = 23 m
3
/ngày. 

 Giai đoạn hoạt động tối đa công suất với sản lƣợng 620 tấn SP/năm (2,82 tấn 

SP/ngày) thì lƣợng nƣớc thải từ công đoạn rửa nguyên liệu là: 10,4 x 2,82 = 29 m
3
/ngày. 

a.2) Nƣớc thải công đoạn xeo giấy: 

Nƣớc cấp vào công đoạn nghiền cột sẽ tạo thành dung dịch bột giấy bơm lên giàn 

xeo tạo ra giấy. Nƣớc chảy xuống dƣới giàn xeo giấy đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải.  

Trong quá trình xeo giấy, do sử dụng phƣơng pháp sấy trực tiếp nguồn nhiệt từ lò 

sấy đốt củi, nhiệt sau sấy không thu hồi nên quá trình bốc hơi nƣớc chiếm khoảng 20% 

tổng lƣợng nƣớc đầu vào (nƣớc đầu vào gồm có nƣớc cấp trực tiếp cho công đoạn nghiền 

bột và 20% nƣớc chuyển sang từ công đoạn rửa). nhƣ vậy định mức phát thải tại công 

đoạn xeo giấy khoảng 80% x(12+20%13) = 11,68 m
3
/tấn SP. 

 Giai đoạn hiện nay với sản lƣợng 480 tấn SP/năm (2,18 tấn SP/ngày) thì lƣợng 

nƣớc thải công đoạn rửa nguyên liệu là:  11,68 x 2,18 = 25 m
3
/ngày. 

 Giai đoạn hoạt động tối đa công suất với sản lƣợng 620 tấn SP/năm (2,82 tấn 

SP/ngày) thì lƣợng nƣớc thải từ công đoạn rửa nguyên liệu là: 11,68 x 2,82 = 33 m
3
/ngày. 

từTại công đoạn xeo giấy, nƣớc sẽ bị bốc hơi Với nguyên liệu đầu vào là bã mía và 

dăm tre đã ngâm sẵn ở nơi khác về thì thông thƣờng khi sản xuất đƣợc 1 tấn giấy vàng mã 

thành phẩm lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 21,25m
3 
(vì có khoảng 15% nƣớc cấp sử 

dụng bị bay hơi, thất thoát trong quá trình sấy giấy). Vì vậy, với sản lƣợng hiện nay của 

Công ty là 480 tấn/năm thì lƣợng nƣớc thải 47 m
3
/ngày. Khi hoạt động tối đa công suất đạt 

620 tấn SP/năm (tƣơng đƣơng 2,82 tấn/ngày) thì lƣu lƣợng nƣớc thải tối đa là 60 m
3
/ngày. 

Lƣợng nƣớc thải này đƣợc dẫn qua hệ thống để xử lý đạt quy chuẩn QCVN 12:2015-

MT/BTNMT trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận. Với lƣợng nƣớc thải 60 m
3
/ngày.đêm sau 
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xử lý thì Công ty có hồ chứa để lƣu trữ và tái sử dụng khoảng 10 m
3
/ngày.đêm phục vụ 

cho sản xuất còn lại khoảng 50 m
3
/ngày.đêm xả ra nguồn tiếp nhận.  

Nƣớc thải sinh hoạt Công ty và khu ký túc xá: 

Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom xử lý qua hầm tự hoại ba ngăn sau đó dẫn về 

HTXL nƣớc thải tập trung của Công ty. Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt hiện nay khoảng 3 

m
3
/ngày và khi hoạt động tối đa công suất khoảng 4,5 m

3
/ngày. 

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng nƣớc lớn nhất và lƣợng nƣớc thải phát sinh lớn nhất nêu 

trên, Chúng tôi có sơ đồ cân bằng nƣớc nhƣ sau: 

 

Hình 1. 4. Sơ đồ cân bằng nước hiện nay của Công ty 

 

Hình 1. 5. Sơ đồ cân bằng nước khi hoạt động tối đa công suất 620 tấn SP/năm  

Nƣớc khai thác từ 

giếng khoan 9 m
3
/ngày 

Nƣớc khai thác từ 

sông Bé 60 m
3
/ngày 

4,5 m
3
/ngày 

70 m
3
/ngày 

Tƣới cây 

Sinh hoạt 

 

 

Sản xuất 

(nghiền giấy 

và xeo giấy) 

4,5 m
3
/ngày 

Tái sử dụng nƣớc thải 

sau xử lý 10 m
3
/ngày 

4,5 m
3
/ngày Thấm vào đất, 

bay hơi 

4,5 m
3
/ngày 

Nƣớc thải 

62 m
3
/ngày 

Nƣớc thải 

HTXL 

nƣớc thải 
Sông 

Bé 

56,5 m
3
/ngày 

Tái sử dụng 

8 m
3
/ngày 

Bay hơi 
 1

0
 m

3
/n

g
à
y 

Nƣớc khai thác từ giếng 

khoan 7,5 m3/ngày 

Nƣớc khai thác từ 

sông Bé 50 m
3
/ngày 

4,5 m
3
/ngày 

55 m
3
/ngày 

Tƣới cây 

 

Sinh hoạt 

 

 

Sản xuất 

(nghiền giấy 

và xeo giấy) 

3,0 m
3
/ngày 

Tái sử dụng nƣớc thải 

sau xử lý 5 m
3
/ngày 

4,5 m
3
/ngày Thấm vào đất, 

bay hơi 

3,0 m
3
/ngày 

Nƣớc thải 

48 m
3
/ngày 
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Sông 

Bé 
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3
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 m
3
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g
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y 
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ: 

1.5.1. Thông tin về tình hình đầu tư xây dựng các hạng mục công trình tính 

đến thời điểm xin cấp phép môi trường: 

Theo giấy phép xây dựng số 654/GPXD ngày 10/05/2006 của Sở xây dựng và giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số T00516/CM-05 ngày 13/10/2005 thì trong tổng diện tích 

đất 2.500 m
2
 đƣợc bố trí các hạng mục công trình sau: 

Bảng 1. 5. Các hạng mục công trình đã được đầu tư tại Công ty 

STT CÁC HẠNG MỤC 
Đã xây dựng 

(m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

1 Nhà xƣởng  300   

2 Khu nguyên liệu 600   

3 Khu vực băm, nghiền bột 320   

4 Văn phòng  100   

5 Phòng bảo vệ 15   

6 Nhà xe 75   

7 Khu xử lý nƣớc thải 261   

8 Kho chất thải nguy hại 9   

9 
Kho chất thải rắn công 

nghiệp 
20   

10 
Sân bãi, giao thông nội 

bộ 
800  

Sử dụng thêm đất cá nhân bà Cam 

Lệ Trinh làm đƣờng giao thông  

11 Cây xanh 

Đất cá nhân của bà Cam Lệ Trinh giáp ranh công công ty 

đƣợc trồng cây ăn quả nên công ty không bố trí diện tích đất 

cây xanh riêng lẻ 

Tổng cộng 2.500 100  

(Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 

1.5.2. Thông tin về máy móc thiết bị đã lắp đặt đến thời điểm xin cấp phép môi 

trường: 

Hiện nay, Công ty đã lắp đặt xong hoàn chỉnh toàn bộ dây chuyền máy móc, thiết bị 

sản xuất ứng với công suất 620 tấn SP/năm. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1.6. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất đã lắp đặt tại Công ty 

TT 
Tên máy móc, 

thiết bị 
Số lƣợng Công suất 

Năm 

đƣa vào 

sử dụng 

Mục đích sử 

dụng 

1 Máy băm  1 800 kg/giờ 2006 Băm nguyên liệu 

 
Máy rửa nguyên 

liệu 

4  

(2 DP, 2 HĐ) 
50 Hp 2006 Rửa nguyên liệu 

2 
Máy nghiền 

nguyên liệu 
2 500 kg/giờ 2006 

Nghiền nhuyễn 

nguyên liệu 

3 Dàn xeo giấy 2 500 kg/giờ 2006 Tạo giấy 

4 Lò sấy (dùng củi) 2 - 2006 Sấy khô giấy 

5 Máy in 1 350 kg/giờ 2006 
In hình lên giấy 

vàng mã 

6 Xe xúc 2 1 tấn 2006 Xúc nguyên liệu 

(Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 
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1.5.3. Nhu cầu sử dụng lao động và thời gian làm việc của Công ty: 

- Hiện nay số lƣợng lao động khoảng 20 ngƣời, khi hoạt động ổn định dự kiến số 

lƣợng lao động nhiều nhất khoảng 30 ngƣời. 

- Thời gian làm việc của Công ty khoảng 20 ngày/tháng, 11 tháng/năm; 8 giờ/ngày. 
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƢỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trƣờng (nếu có): 

Theo quy định Bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng ban hành kèm theo 

Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Bình 

Dƣơng thì ngành nghề và vị trí hoạt động của công ty phù hợp với quy hoạch của tỉnh 

cũng nhƣ phân vùng môi trƣờng. Cụ thể nhƣ sau: 

Vị trí của Công ty toạ lạc tại xã Vĩnh Hoà, nƣớc thải sau xử lý xả ra sông Bé thuộc 

vùng bảo vệ môi trƣờng nghiêm ngặt, Công ty phải đầu tƣ các công trình bảo vệ môi 

trƣờng nhằm xử lý nƣớc thải, khí thải đạt quy chuẩn quy định trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

Ngoài ra, vị trí dự án thuận lợi so với các đối tƣợng xung quanh nhƣ cách xa dân cƣ, 

trƣờng học, chợ và trung tâm thƣơng mại. Cụ thể nhƣ sau: 

 Phía Bắc giáp đất dân, cách Quốc lộ 14 khoảng 440m. 

 Phía Nam giáp sông Bé 

 Phía Đông giáp với rạch tự nhiên và đất dân 

 Phía Tây giáp đất dân 

 Công ty cách cây xăng Phƣớc Thành khoảng 450m về phía Tây Bắc, cách công ty 

TNHH giấy vàng mã Kinsing khoảng 350m về phía Đông, cách nhà dân gần nhất 

khoảng 280m về phía Tây. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng tiếp nhận nƣớc 

thải: 

Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 12-MT:2015/BTNMT cột A (kq=0,9; kf=1,2) xả trực 

tiếp vào sông Bé. Do vậy với báo cáo này chúng tôi xem xét sự phù hợp về lƣu lƣợng và 

chất lƣợng của sông Bé.  

Về chất lƣợng nƣớc sông Bé: 

Đối với chất lƣợng nƣớc sông Bé: Theo Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 

27/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dƣơng thì không có số liệu đánh giá của sông Bé. Tuy 

nhiên, theo báo cáo quan trắc nƣớc mặt từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2023 của Trung tâm 

quan trắc Kỹ thuật – Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng cho thấy:  

Đối với 7 tháng cuối năm 2022: Hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn 

cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (34/36 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, DO, 

EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3_N, NO2_N, NH3_N, COD, BOD5, Coliform, PO4 3- _P, 

Cl- , Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr, Cr3+ , Cr6+ , dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, 

Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Vào mùa mƣa, có thông số Fe, 

SS có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể nhƣ sau:  
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- Thông số Fe vƣợt chuẩn từ 1,6 ÷ 5,8 lần (cao nhất tại SB vào tháng 10/2022).  

- Thông số SS vƣợt chuẩn từ 1,9 ÷ 2,8 lần.(cao nhất tại KTL1 vào tháng 11/2022).  

- Vào mùa mƣa, hàm lƣợng Fe, SS tăng cao có khả năng do mƣa lớn gây chảy tràn, 

rửa trôi đất đỏ có chứa nhiều oxit sắt vào nguồn nƣớc dẫn đến tăng hàm lƣợng Fe tổng, SS 

tăng. 

Đối với 7 tháng đầu năm 2023: Diễn biến quan trắc trên đoạn sông Bé cho thấy: tất 

cả các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(36/36 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, DO, COD, NO3
-
_N, 

NO2
-
_N, NH4

+
_N, BOD5, Coliform, Fe, PO4

3-
_P, Cl

-
, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr

3+
, 

Cr
6+
, Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, 

DDTs, TOC).  

Chất lƣợng nƣớc trên sông Bé có cải thiện so với năm trƣớc, chất lƣợng nƣớc đạt cho 

mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

Cụ thể kết quả quan trắc 1 số thông số ô nhiễm chính của nƣớc mặt sông Bé từ tháng 

7/2022 đến tháng 7/2023 (tại vị trí cầu sông Bé) nhƣ sau: 

Bảng 2. 1. Thông số ô nhiễm chính của nước mặt sông Bé từ tháng 7/2022 đến tháng 

7/2023 (tại vị trí cầu sông Bé) 

Thời gian 

Thông số 

COD DO NO2
-
 NO3

-
 PO4

3-
 Fe SS Coliform 

Nhiệt 

độ 
pH 

T7/2022 16 6,4 0,012 0,5 0,07 0,43 8 2.300 29,6 7 

T8/2022 10 7,4 0,01 0,5 0,06 0,33 79 2.800 28,5 7,2 

T9/2022 6 6,2 0,01 0,3 0,04 4,37 60 2.100 28,4 7,6 

T10/2022 6 6,5 0,01 0,6 0,04 5,76 26 2.800 27,6 7,3 

T11/2022 16 5,7 0,016 0,6 0,03 0,99 61 2.100 29,4 7,7 

T12/2022 26 6,5 0,015 0,7 0,03 0,7 82 2.800 28,3 7,4 

T1/2023 4 6,5 0,02 0,4 0,03 0,28 7 1.500 26,4 7,4 

T2/2023 6 5,6 0,01 0,3 0,06 0,27 10 2.800 27,2 6,9 

T 3/2023 6 6 0,025 0,5 0,11 1,12 10 2.000 28,9 6,9 

T4/2023 4 6 0,03 0,3 0,06 0,68 15 2.800 28,6 6,6 

T5/2023 6 6,2 0,014 0,2 0,06 0,19 10 2.000 29,1 6,8 

T6/2023 4 6,4 0,014 0,3 0,06 0,12 12 2.100 29,5 6,8 

T 7/2023 6 5,3 0,027 0,5 0,06 0,39 16 2.000 29,7 7 

QCVN 08-

MT:2015/ 

BTNMT (A2) 

15 5 0,05 5 0,2 1 30 5.000 29,6 6-8,5 

(Nguồn:Trung tâm quan trắc Kỹ thuật – Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương) 

Tuy nhiên, đối với nƣớc thải của Công ty TNHH Văn Dƣơng thì thành phần ô nhiễm 

đầu vào không cao, công ty đầu tƣ kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải đảm bảo kỹ 

thuật và tuyển chọn nhân viên vận hành có chuyên môn nên vấn đề xử lý nƣớc thải luôn 

đƣợc quan tâm đạt quy chuẩn cho phép.  

Về lƣu lƣợng nƣớc sông Bé: 
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Sông Bé bắt nguồn từ hồ thủy điện Thác Mơ, chảy qua các tỉnh Bình Phƣớc, Bình 

Dƣơng và Đồng Nai, đổ vào sông Đồng Nai tại nhà máy thuỷ điện Trị An, chiều dài 

350 km, diện tích lƣu vực 7.650 km
2
. 

Tham khảo số liệu từ Đề án “Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn nước 

mặt. Đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, do Sở 

Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh 

Bình Dƣơng và Viện Quy hoạch và Thủy lợi Miền Nam phối hợp thực hiện năm 2014, đặc 

điểm thủy văn tại sông Bé nhƣ sau: 

Trên thƣợng nguồn sông Bé có các công trình thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, Srok 

Phu Miêng,…. Chế độ dòng chảy trên sông Bé đoạn từ ngã ba Thác Cây Chanh đến hợp 

lƣu sông Bé – sông Đồng Nai chịu ảnh hƣởng của chế độ thủy triều biển đông. Nƣớc từ 

sông Bé chảy ra sông Đồng Nai. 

Kết quả đo thuỷ văn sông Bé - Trạm Thác Cây Chanh, từ ngày 15 đến 19 tháng 3 

năm 2013 của Đề án nhƣ: 

 

Hình 2. 1. Đường quá trình mực nước, lưu lượng sông Bé - Trạm Thác Cây Chanh, xã Tân 

Định, huyện Tân Uyên (Thời gian đo từ 13 giờ, ngày 15 đến 7 giờ ngày 19/ 3/2013) 

Bảng 2. 2. Đặc trưng dòng chảy thực đo sông Bé - trạm Thác Cây Chanh 

Trị đặc trƣng 

Đơn vị 

Lƣu lƣợng Mực nƣớc Lƣu tốc TBMC 

[m³/s] [cm] [m/s] 

Lớn nhất  82,17 606 0,191 

Nhỏ nhất 54,1 564 0,133 

Trung bình 70,3 582 0,169 

(Thời gian đo từ 13 giờ, ngày 15 đến 7 giờ, ngày 19 tháng 3 năm 2013) 

Lƣu lƣợng sông Bé đoạn qua dự án khoảng 82,17 m
3
/s (theo kết quả đo đạc thể hiện 

trên bảng trên).  
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https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_B%C3%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7y_%C4%91i%E1%BB%87n_Th%C3%A1c_M%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7y_%C4%91i%E1%BB%87n_Tr%E1%BB%8B_An
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Chƣơng III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG CỦA CÔNG TY 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải: 

3.1.1. Thu gom và thoát nước mưa: 

Do địa hình công ty kế bên sông Bé, hơn nữa xung quanh nhà xƣởng là đất trồng 

cây ăn trái (thuộc đất cá nhân của Bà Cam Lệ Trinh) nên nƣớc mƣa trên bề mặt khuôn 

viên công ty cho chảy tràn theo độ dốc địa hình tự nhiên ra vƣờn cây, Công ty không 

xây dựng đƣờng thu gom nƣớc mƣa. 

3.1.2. Thu gom và thoát nước thải: 

 a) Mạng lưới thu gom nước thải: 

 Đối với nƣớc thải từ công đoạn rửa nguyên liệu: Nƣớc thải phát sinh từ khu vực 

rửa nguyên liệu đƣợc đƣợc thu gom theo đƣờng mƣơng có nắp đậy, kích thƣớc rộng x cao 

= 200 x 400mm. Dọc theo tuyến mƣơng thu gom nƣớc này có lắp đặt 1 hố ga (500 x 500 

mm) phục vụ công tác theo dõi, vệ sinh hệ thống thoát nƣớc, thƣờng xuyên thu gom rác 

tránh tình trạng tắc nghẽn đƣờng ống. Tổng chiều dài đƣờng ống dẫn nƣớc thải từ khu vực 

sản xuất đến hệ thống xử lý khoảng 25m. 

 Đối với nƣớc thải từ công đoạn xeo giấy: Đầu tiên nƣớc thải từ dàn xeo giấy rơi 

xuống bể chứa hình chữ nhật có kích thƣớc L x D x H = 3 x 1 x 1,2 m đƣợc xây dƣới dàn 

xeo. Sau đó nƣớc từ bể chứa này đƣợc dẫn bằng ống PVC (Ф = 200mm, dài 1,5m) ra 

đƣờng mƣơng đi về hệ thống xử lý. Đƣờng mƣơng dẫn nuớc thải sản xuất đƣợc xây ngầm 

dƣới đất bằng bêtông cô nắp đậy, kích thƣớc nhƣ sau: rộng x cao = 200 x 400mm. Dọc 

theo tuyến mƣơng thu gom nƣớc thải từ phân xƣởng tới hệ thống xử lý có lắp đặt 1 hố ga 

(500 x 500 mm) phục vụ công tác theo dõi, vệ sinh hệ thống thoát nƣớc, thƣờng xuyên thu 

gom rác tránh tình trạng tắc nghẽn đƣờng ống. Tổng chiều dài đƣờng ống dẫn nƣớc thải từ 

khu vực sản xuất đến hệ thống xử lý khoảng 20m. 

  Đối với nƣớc thải sinh hoạt: Nƣớc thải tập trung về hố thu gom (đƣờng kính 

0,8m, cao 1,2m), tại hố thu gom đặt bơm công suất 0,5Hp để bom nƣớc thải theo ống PVC 

D60mm, dài 250m về bể điều hòa của HTXL nƣớc thải chung (gồm cả phần nƣớc thải sản 

xuất). 

(Bản vẽ hệ thống thu gom nước thải được đính kèm phần phụ lục) 

Bảng 3. 1. Hệ thống đường ống thu gom nước thải của Công ty 

STT Đƣờng ống thu gom Đơn vị Số lƣợng 

1 
Mƣơng bê tông có nắp đậy (rộng x cao = 

200 x 400mm) 
m 45 

2 ống uPVC D200 mm m 1,5 

3 ống uPVC D60mm m 250 

4 Hố ga (500 x 500 mm) Cái  1 
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5 Máy bơm 0,5Hp Cái  1 

(Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 

b) Hệ thống thoát nước thải 

 Nƣớc thải sau hệ thống xử lý, chất lƣợng đạt quy chuẩn xả thải một phần sẽ đƣợc 

bơm qua hồ chứa tái sử dụng (khoảng 15%) phục vụ cho mục đích phòng cháy chữa cháy, 

sản xuất, rửa vệ sinh máy móc thiết bị nhà xƣởng và một phần bơm theo đƣờng ống xả ra 

nguồn tiếp nhận sông Bé.  

Để dẫn nƣớc thải sau hệ thống xử lý ra nguồn tiếp nhận sông Bé thì chủ đầu tƣ trang 

bị máy bơm có công suất 1Hp bơm dẫn nƣớc thải theo đƣờng ống nhựa PVC có đƣờng 

kính Ф = 60mm. Tổng chiều dài từ trạm xử lý nƣớc thải tới nguồn tiếp nhận sông Bé 

khoảng 30m. Trên đƣờng ống dẫn nƣớc tahỉ sau xử lý ra sông Bé, công ty cũng đã gắn 

đồng hồ đo lƣu lƣợng máng đo lƣu lƣợng (máng Parshall 2inches). 

Nƣớc thải sau xử lý xả ra sông Bé tại vị trí có tọa độ vị trí xả thải của Công ty: 

X=12.44.699m; Y=06.92.259m (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105
o
45’ múi chiếu 3

o
).. 

Hình ảnh thực tế hệ thống thoát nƣớc thải sau xử lý của Công ty: 

  

 

3.1.3. Xử lý nước thải: 

Hệ thống xử lý nƣớc thải của Công ty đƣợc thiết kế và thi công xây dựng bởi Công 

ty TNHH TM-DV-XD và Môi trƣờng Trái Đất Xanh, có địa chỉ trụ sở tại số 38/6 Vạn 

Kiếp, phƣờng 3, quận Bình Thạnh, TP. HCM. 

Quy trình công nghệ HTXL nƣớc thải công suất thiết kế 100 m
3
/ngày.đêm của 

Công ty đã xây dựng hiện nay tƣơng đối giống với quy trình công nghệ HTXL nƣớc thải 

đƣợc đề xuất trong báo cáo ĐTM đã đƣợc phê duyệt. Cụ thể nhƣ sau: 

Máng đo lƣu lƣợng Parshall 

ống dẫn NT ra sông Bé 

ống dẫn NT vào máng đo 
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Hình 3. 1. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của Công ty 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

- Nƣớc thải phát sinh từ quá trình sản xuất chủ yếu là nƣớc thải rửa nguyên liêu dăm 

tre, bã mía và nƣớc thải xeo giấy. Toàn bộ nƣớc thải từ quá trình sản xuất cùng với nƣớc 

thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ qua hầm tự hoại ba ngăn đƣợc dẫn về bể điều hòa qua 

song chắn rác tinh để giữ lại những bã mía, dăm tre lớn, tóc,….  

- Nƣớc từ bể điều hòa đƣợc bơm dẫn qua bể keo tụ tạo bông, tại đây các loại hóa chất 

nhƣ phèn PAC và polymer đƣợc cho vào để tăng kích thƣớc bông cặn lên nhằm thúc đẩy 

quá trình lắng bông cặn nhanh hơn. 

- Nƣớc từ bể tạo bông sẽ đƣợc bơm dẫn qua bể lắng 1 để tiếp tục thực hiện quá trình 

lắng bông cặn. Phần nƣớc trong bên trên sẽ đƣợc cho chảy qua bể xử lý sinh học hiếu khí 

còn phần bùn lắng bên dƣới sẽ đƣợc bơm ra bể chứa bùn. 

- Tại bể sinh học hiếu khí các vi sinh vật hiếu khí sống bám dính trên giá thể sẽ phân 

hủy các chất hữu cơ trong nƣớc tạo thành CO2 và H2O làm cho nồng độ chất dinh dƣỡng 

trong nƣớc thải giảm xuống. Nƣớc từ bể sinh học hiếu khí sẽ chảy qua bể lắng 2 để lắng 

Thải ra 

môi trƣờng 

Nƣớc thải sản xuất 

Bể keo tụ 

 

Bể điều hòa 

 

Bể tạo bông 

 

Bể lắng 1 

 

Bể xử lý sinh học 

có giá thể 1 

Bể xử lý sinh học 

có giá thể 2 

Bể khử trùng 

Bể lắng 2 

Bể chứa trung gian 

Thiết bị lọc áp lực 

Bể chứa nƣớc cấp 

để tái sử dụng 

Song chắn rác 

Nƣớc thải sinh hoạt 
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bùn sinh học sau khi phân hủy. Phần nƣớc trong của bể lắng 2 sẽ chảy qua bể tiếp xúc khử 

trùng còn phần bùn bên dƣới đƣợc bơm về bể chứa bùn. 

- Tại bể khử trùng thì hóa chất Clorine đƣợc cho vào nhằm hạn chế sự phát triển của 

các vi sinh vật trong nƣớc và ngay cả trên đƣờng ống dẫn.  

- Nƣớc sau khi khử trùng đƣợc dẫn qua bể chứa trung gian sau đó bơm lên bồn lọc áp 

lực để lọc giữ lại những cặn có kích thƣớc rất nhỏ nhằm tạo nƣớc thải đầu ra đạt quy 

chuẩn. 

- Toàn bộ dăm tre, bã mía và bùn vƣớt lên từ bể điều hòa đƣợc tái sử dụng toàn bộ, 

riêng bùn bơm lên từ bể lắng 1 và 2 đƣợc phơi khô sau đó hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom. 

Công ty chúng tôi luôn vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải một cách thƣờng xuyên 

liên tục và đúng quy trình công nghệ đảm bảo chất lƣợng nƣớc thải đầu ra luôn đạt quy 

chuẩn cho phép. Cụ thể trong các đợt lấy mẫu giám sát định kỳ tại nhà máy cũng nhƣ các 

đợt lấy mẫu kiểm tra đột xuất của cơ quan quản lý nhà nƣớc thì chất lƣợng nƣớc thải đều 

đạt quy chuẩn cho phép. 

Ngoài việc vận hành thƣờng xuyên, liên tục và đúng quy trình công nghệ thì công ty 

chúng tôi còn ký hợp đồng với Công ty TNHH Kỹ thuật tổng hợp Lâm Anh để bảo trì hệ 

thống, chủ yếu theo dõi tình trạng hoạt động của vi sinh hiếu khí tại bể Aerotank và tình 

trạng hoạt động của các máy móc thiết bị tại HTXL nƣớc thải. 

(Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải được đính kèm phụ lục báo cáo) 

 Hình ảnh thực tế các hạng mục xử lý nƣớc thải của Công ty nhƣ sau: 
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Bể chứa nƣớc sông phục vụ SX 

Bể SH hiếu khí Bể lắng 

Trung gian 

Khử trùng 

Bể điều hoà 
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Hình 1. 6. Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải của Công ty 

 Bảng 3. 2. Kích thước hạng mục công trình của HTXLNT (công suất 100m
3
/ngày) 

TT 
Tên hạng mục 

công trình 

Kích thƣớc xây dựng 
Thể tích 

xây dựng 

(m
3
) 

Thể tích 

làm việc 

(m
3
) 

Số 

lƣợng 

bể 

Thời 

gian lƣu 

nƣớc 

(giờ) 

Vật liệu 

xây dựng 

Chiều 

dài 

(m) 

Chiều 

rộng 

(m) 

Chiều 

cao bể 

(m) 

1 Bể điều hòa 9 5,8 4 208,8 182,70 1 43,85 
Bê tông cốt 

thép 

2 Bể keo tụ 1,2 1,2 1,5 2,16 1,73 1 0,41 
Thép CT3, 

dày 5ly, sơn 

bảo vệ 

3 Bể tạo bông 1,5 1,5 1,5 3,375 2,70 1 0,65 
Thép CT3, 

dày 5ly, sơn 

bảo vệ 

4 Bể lắng 1 2,9 2,8 4,0 32,48 28,42 1 6,82 
Bê tông cốt 

thép 

5 
Bể xử lý sinh 

học có giá thể 1 
4 2,8 4 44,8 39,20 1 9,41 

Bê tông cốt 

thép 

6 
Bể xử lý sinh 

học có giá thể 2 
4 2,8 4 44,8 39,20 1 9,41 

Bê tông cốt 

thép 

7 Bể lắng 2 2,9 2,8 4 32,48 28,42 1 6,82 
Bê tông cốt 

thép 

8 
Bể khử trùng (bể 

tiếp xúc) 
1,7 2,6 4 17,68 15,47 1 3,71 

Bê tông cốt 

thép 

9 
Bể chứa trung 

gian 
1,7 2,8 4 19,04 16,66 1 4,00 

Bê tông cốt 

thép 

10 Bồn lọc áp lực D=1m 1,8 1,413 1,18 1 1,18 
Thép cacbon 

dày 5ly 

11 
Bể chứa nƣớc tái 

sử dụng 
9 6 4 864 756 4 181,44 

Bê tông cốt 

thép 

11 Bể chứa bùn 1,9 1,2 1 4,56 3,64 2 - 
Bê tông cốt 

thép 

12 Nhà điều hành 7 2,5 2,5 - - 1 - 

Nền cán vữa 

xi măng, 

tƣờng tole, 

mái lợp tole  

(Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 

Bảng 3. 3. Danh mục máy móc thiết bị của HTXLNT (công suất 100 m
3
/ngày) 

Bể chứa nƣớc thải sau XL Nhà điều hành HTXL nƣớc thải 

Bồn keo tụ-tạo bông 

Bồn lọc áp lực 

Điều hoà 
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STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Số lƣợng Đơn vị Xuất xứ 

1 Bơm nƣớc thải 

Bơm nƣớc thải từ bể cân bằng lên 

bồn phản ứng keo tụ, lƣu lƣợng 

5m
3
/giờ, cột áp 8m, công suất 

0,75kw 

1 Cái Ebara-Italy 

2 
Bơm nƣớc thải 

trung gian 

Bơm ly tâm trục ngang dùng để 

bơm nƣớc thải từ bể chứa trung 

gian lên bồn lọc áp lực, lƣu lƣợng 

9m
3
/giờ, cột áp 30m, công suất 

1,1kw 

1 Cái Ebara-Italy 

3 Bơm bùn dƣ 

Bơm ly tâm trục ngang dùng bơm 

bùn từ đáy các bể lắng bậc 1 và 2 

lên bể chứa bùn, lƣu lƣợng 

4m
3
/giờ, cột áp 10m, công suất 

0,75kw 

1 Cái Ebara-Italy 

4 
Bơm định lƣợng 

dung dịch keo tụ 

Bơm màng dùng để bơm dung dịch 

keo tụ từ thùng pha chế vào bồn 

phản ứng keo tụ, lƣu lƣợng 6 – 60 

lít/giờ, cột áp 10m, công suất 40w 

1 Cái 

Blue & 

White - 

USA 

5 

Bơm định lƣợng 

dung dịch trợ 

keo tụ 

Bơm màng dùng để bơm dung dịch 

trợ keo tụ từ thùng pha chế vào bồn 

phản ứng tạo bông, lƣu lƣợng 6 – 

60 lít/giờ, cột áp 10m, công suất 

40w 

1 Cái 

Blue & 

White - 

USA 

6 

Bơm định lƣợng 

dung dịch khử 

trùng 

Bơm màng dùng để bơm dung dịch 

khử trùng vào bể tiếp xúc, lƣu 

lƣợng 6 – 60 lít/giờ, cột áp 10m, 

công suất 40w 

1 Cái 

Blue & 

White - 

USA 

7 Máy khuấy chậm 

Loại hộp số dùng để khuấy trộn 

nƣớc thải vào dung dịch trợ keo tụ 

tại bồn phản ứng tạo bông, vận tốc 

5 vòng/phút, công suất 0,75kw 

1 Cái Việt Nam 

8 
Máy khuấy 

nhanh 

Loại hộp số dùng để khuấy trộn 

nƣớc thải vào dung dịch keo tụ tại 

bồn phản ứng keo tụ, vận tốc 50 

vòng/phút, công suất 0,75kw 

1 Cái Việt Nam 

9 

Máy khuấy pha 

chế dung dịch 

keo tụ 

Loại mặt bích trục đứng dùng để 

khuấy trộn, pha chế dung dịch keo 

tụ, vận tốc 150 vòng/phút, công 

suất 0,75kw 

1 Cái Việt Nam 

10 

Máy khuấy pha 

chế dung dịch 

trợ keo tụ 

Loại mặt bích trục đứng dùng để 

khuấy trộn, pha chế dung dịch trợ 

keo tụ, vận tốc 150 vòng/phút, công 

suất 0,75kw 

1 Cái Việt Nam 

11 
Thùng pha chế 

dung dịch keo tụ 

Thùng pha chế dung dịch keo tụ thể 

tích 500lit, vật liệu PVC 
1 Cái Việt Nam 

12 

Thùng pha chế 

dung dịch trợ 

keo tụ 

Thùng pha chế dung dịch trợ keo tụ 

thể tích 500lit, vật liệu PVC 
1 Cái Việt Nam 

13 
Thùng chứa dung 

dịch khử trùng 

Thùng chứa dung dịch khử trùng 

thể tích 500lit, vật liệu PVC 
1 Cái Việt Nam 

14 Máy thổi khí Cấp khí cho bể cân bằng và bể xử   Blue & 
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lý sinh học hiếu khí, lƣu lƣợng 

5m
3
/phút, cột áp 3060mmAq, công 

suất 5,5kw 

White - 

USA 

15 

Hệ thống phân 

phối khí bể cân 

bằng (điều hòa) 

 ng phân phối khí vật liệu bằng 

PVC 
1 Hệ thống Việt Nam 

16 
Hệ thống đĩa 

phân phối khí 

Đĩa phân phối khí dạng Diffuser, 

vật liệu bằng EPDM 
2 Hệ thống New - Life 

17 

Giá thể vi sinh bể 

xử lý sinh học 

hiếu khí 

Diện tích bề mặt: 150m
2
/m

3
, độ rỗng 97%, vật liệu: PVC đặc chủng, nhà 

sản xuất: GG Co., Việt Nam, số lƣợng 23,2m
3
/bể*02 bể = 46,4m

3
 

18 

Giàn đỡ giá thể 

vi sinh bể xử lý 

sinh học hiếu khí 

Vật liệu bằng thép, nhà sản xuất: 

GG Co., Việt Nam 
2 Cái Việt Nam 

19 
Tủ điện điều 

khiển trung tâm 

Vỏ tủ: Thép sơn tỉnh điện Việt 

Nam, linh kiện: LG – Korea, lắp 

ráp: GG Co., Việt Nam 

1 Bộ - 

20 
Máng răng cƣa 

thu nƣớc 
Tole inox, 1,2ly 1 Cái Việt Nam 

21 
Hệ thống đƣờng 

ống công nghệ 

Vật liệu: hệ thống ống dẫn nƣớc PVC, hệ thống ống dẫn khí sắt tráng 

kẽm, PVC, ống dẫn hóa chất PVC. Phụ kiện: Van cầu và van cổng có 

đƣờng kính nhỏ hơn 100mm, các phụ kiện khác: tee, co, giảm…. Phù 

hợp với vật liệu và chủng loại ống 

(Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 

c) Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng và định mức 

Dựa vào số liệu hóa chất sử dụng trong quá trình hoạt động hiện nay, Chúng tôi tính 

toán định mức hóa chất sử dụng cho xử lý nƣớc thải của Công ty khi hoạt động ổn định 

nhƣ sau: 

 Bảng 3. 4. Định mức sử dụng hóa chất xử lý nước thải 

Stt Tên hóa chất 
Định mức sử dụng lớn 

nhất (g/m
3
) 

Khối lƣợng sử dụng  

(kg/năm) 

Hiện nay Tối đa 

01 Polymer 0,5 5,28 7,48 

02 Phèn PAC 60 633,6 897,6 

03 Clorine 1 10,56 14,96 

 (Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 

d) Định mức tiêu hao năng lượng 

Dựa theo máy móc, thiết bị sử dụng điện phục vụ cho hệ thống xử lý nƣớc thải, thì 

ƣớc tính định mức lƣợng điện tiêu hao để xử lý 1m
3
 nƣớc thải sẽ khoảng 3,3 kWh. 

e) Yêu cầu quy chuẩn nước thải đạt được sau xử lý 

Nƣớc thải sau xử lý của Công ty phải đạt quy chuẩn - QCVN 12-MT:2015/BTNMT 

cột A, Kq=0,9, Kf=1,2 trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận sông Bé. 

f) Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

  Công ty không thuộc đối tƣợng phải lắp đặt trạm quan trắc nƣớc thải tự động. 
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3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

 Hiện tại, Công ty có 2 lò đốt bằng củi cung cấp nhiệt cho 2 buồng sấy giấy tƣơng 

ứng với 2 chuyền xeo giấy. Các thông số kỹ thuật của lò đốt củi nhƣ:  

 Thể tích của buồng đốt khoảng 1m3
. 

 Xây tƣờng gạch có bề dày tƣờng 400 mm. 

 Dùng máy thổi khí có công suất 10 Hp để cung cấp oxy cho quá trình cháy. 

 Đƣờng kính của ống dẫn nhiệt từ buồng đốt vào lò sấy giấy 400 mm. 

 Đƣờng kính của quạt hút dẫn nhiệt vào trong lò sấy 800 mm. 

Quá trình hoạt động của lò đốt củi làm phát sinh nguồn ô nhiễm chính là bụi và 

CO… Tuy nhiên, lƣợng khí thải này phát sinh rất ít do hệ thống lò đốt của Công ty xây 

bên ngoài nhà xƣởng, lò đốt đƣợc thiết kế kín chỉ có cửa lò để cung cấp củi và máy thổi 

khí (công suất 10 ngựa) cung cấp oxy cho lò đốt. Toàn bộ nhiệt sinh ra từ lò đốt đƣợc hút 

bằng quạt hút có công suất cao dẫn vào hệ thống lò sấy để sấy giấy (Do sản phẩm hầu hết 

là giấy vàng mã màu đen nên tất cả nhiệt, khói và bụi từ quá trình đốt cũng không ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm). Do đặc điểm của lò đốt nhƣ vậy nên lò đốt không có ống 

thoát khí lò hơi. Với cách cấu tạo của lò đốt nêu trên thì lƣợng khí thải sau khi qua lò sấy 

rồi thoát phân tán trực tiếp ra môi trƣờng xung quanh khu vực sản xuất. 

Ngoài ra để giảm bớt lƣợng chất ô nhiễm sinh ra thì Công ty đã sử dụng củi thật khô, 

chất lƣợng củi tốt (củi cao su…) và sử dụng quạt thổi có công suất 10 ngựa để cung cấp 

oxy cho lò đốt đảm bảo cho sự cháy triệt để. 

Ghi chú: Theo nội dung Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng thì công ty sử dụng 

lò hơi đốt dầu FO để sấy giấy, khí thải phát sinh từ quá trình đốt dầu FO đƣợc thu gom và 

phát tán ra môi trƣờng qua ống thải cao 13m, đƣờng kính 0,2m (trong nội dung báo cáo đã 

giải thíc: sở dĩ khí thải không cần xử lý mà chỉ phát tán qua ống thải là do Công ty nằm ở 

khu vực xa dân cư, xung quanh là cao su nên khả năng phát tán và tự pha loãng là rất 

tốt). 

Hình ảnh thực tế lò sấy của Công ty: 
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Lò đốt củi số 1 

 
Lò đốt củi số 2 

3.3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng: 

a) Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Căn cứ theo số liệu thống kê năm 2020, 2021 chúng tôi có đƣợc số liệu về thành 

phần và khối lƣợng chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh lớn nhất trong quá 

trình hoạt động của Công ty hiện nay và dự báo khi hoạt động tối đa công suất xin cấp 

phép môi trƣờng đợt này nhƣ sau: 

Bảng 3. 5. Thành phần và khối lượng CTRCN thông thường phát sinh của Công ty 

TT Tên chất thải 
Khối lƣợng (kg/năm) 

Hiện nay ổn định 

1 Bao bì nilong đóng gói hƣ hỏng 25 32 

Tổng cộng 25 32 

 (Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 

Ghi chú: Giấy hư hỏng, giấy vụn văn phòng và thùng carton cũng được thu gom tái 

sử dụng, không thải bỏ.  

 Công trình lưu giữ, biện pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Đối với bao bì hƣ hỏng trong quá trình đóng gói thì công ty thu gom để tạm ở góc 

nhà kho diện tích 5 m
2
, sau đó bán cho đơn vị thu mua phế liệu. 

b). Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

- Mỗi vị trí trang bị đồng thời 02 thùng rác. 

+ 1 thùng chứa chất thải không có khả năng tái chế nhƣ: Thức ăn dƣ thừa, bao bì 

nilong đựng thức ăn, phần thải bỏ từ quá trình chế biến thức ăn,… 
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+ 1 thùng chứa chất thải có khả năng tái chế nhƣ: Chai nhựa đựng nƣớc uống, lon 

kim loại đựng thức ăn nƣớc uống, thùng carton,… 

- Hiện nay, khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 3.300 kg/năm. Chất 

thải sinh hoạt đƣợc phân loại tại nguồn và chứa trong các thùng nhựa có đậy nắp kín thể 

tích 120lit và đƣợc bố trí tại các nơi phát sinh (khu sản xuất và nhà ở công nhân). Định kỳ 

các thùng rác sinh hoạt đƣợc di chuyển đến điểm tập kết gần cổng bảo vệ sau đó đội thu 

gom rác của Xí nghiệp công trình công cộng huyện Phú Giáo thu gom theo hợp đồng số 

15/HĐ-CTCC ngày 01/10/2022. Thời hạn hợp đồng đến ngày 31/10/2023 (hợp đồng đính 

kèm phần phụ lục). 

3.4. Công trình biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải phải kiểm soát và chất thải nguy 

hại: 

Dựa vào quá trình sản xuất hiện nay và số liệu thống kê khối lƣợng chất thải nguy 

hại phát sinh năm 2020, 2021 thì khối lƣợng CTNH Công ty hiện nay và dự báo khi hoạt 

động tối đa công suất xin cấp phép môi trƣờng đợt này nhƣ sau: 

Bảng 3. 6. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại, chất thải phải kiểm soát 

STT Loại chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối lƣợng chất thải 

nguy hại (kg/năm) Mã chất thải 

kiểm soát 
Hiện nay 

Tối đa xin 

cấp phép  

1 Giẻ lau dính dầu nhớt Rắn 33 40 18 02 01 

2 

Bao bì dính màu in, đựng hoá 

chất xử lý nƣớc thải và dầu nhớt 

(đã chứa chất thải nguy hại) 

Rắn 25 32 18 01 01 

3 Dầu nhớt thải Lỏng 22 28 17 02 04 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 5 5 16 01 06 

5 Pin, ắc quy chì thải Rắn  1 1 19 06 01 

6 
Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc 

thải (bùn khô) 
Rắn 1.500 2.000 12 06 05 

Tổng cộng 1.586 2.106  

(Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 

Ghi chú: Đối với sản xuất giấy vàng mã màu đen thì chất lượng sản phẩm không yêu 

cầu cao, Công ty đã tận thu nguồn nguyên liệu tối đa như bùn từ bể điều hoà được thu 

gom tái sử dụng làm nguyên liệu đầu vào, không thải bỏ nên lượng bùn thải phát sinh từ 

công đoạn xử lý nước thải của Công ty rất ít. Hơn nữa bùn nêu trên là bùn khô. 

 Công trình lưu giữ và biện pháp xử lý CTNH và chất thải phải kiểm soát: 

Hiện nay, chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty đƣợc phân loại và tập kết về kho 

chứa theo quy định. Kho chứa CTNH đƣợc xây dựng đáp ứng thông tƣ số 02:2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Kết cấu của toàn bộ công 

trình nhƣ sau: 

- Kho chứa CTNH có diện tích 3m
2
. Tọa độ X= 12.44.798m, Y = 06.10.387 m (hệ 

tọa độ VN2000, kinh tuyến 105
o
45’ múi chiếu 3

o
) 

- Kho chứa 4 bên đƣợc xây gạch cao khoảng 0,8 m. 
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- Nền tráng xi măng chống thấm; 

- Kho chứa chất thải nguy hại đƣợc dán biển báo theo quy định, tất cả các CTNH 

đều đƣợc lƣu chứa trong thùng chứa có ghi chú đầy đủ thông tin chất thải, mã chất thải 

nguy hại,…  

- Riêng đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải công ty thu gom vào bể chứa 

bùn kích thƣớc: 1,9 x 1,2 x 1,0 (m), sau đó phơi khô tại sân phơi bùn diện tích 4 x 5 = 20 

m
2
, thu gom vào bao tải lƣu giữ tại sân, dùng vải bạt che phủ sau đó hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom xử lý đúng quy định.  

- Hiện nay, CTNH đƣợc Công ty hợp đồng với Công ty TNHH thƣơng mại-dịch vụ 

môi trƣờng Việt Xanh theo hợp đồng số 01/2023/HĐ-VX-VD ngày 08/03/2023. Hiệu lực 

đến ngày 07/03/2024 (hợp đồng đính kèm phần phụ lục). 

Công ty đã có Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 74.000953.T 

(điều chỉnh 1) do Chi cục bảo vệ môi trƣờng - Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình 

Dƣơng cấp ngày 25/11/2010 (Sổ đăng ký được đính kèm phụ lục). 

 

Hình 3. 2. Hình ảnh khu lưu giữ CTNH 
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3.5. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn: 

+ Từ các máy móc thiết thị của dây chuyền sản xuất: Ví dự nhƣ máy băm, máy 

nghiền bã mía, dăm tre. 

+ Từ các máy móc vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải: Ví dụ nhƣ tiếng ồn từ các máy 

thổi khí. 

+ Từ quạt thổi khí cho lò đốt củi 

+ Từ máy bơm nƣớc trạm bơm nƣớc sông Bé 

+ Tiếng ồn từ các máy bơm của trạm bơm cấp nƣớc PCCC 

+ Tiếng ồn chủ yếu từ các phƣơng tiện vận chuyển ra vào công ty. 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 

+ Đối với máy móc gây ồn lớn, nguồn phát sinh thƣờng xuyên (ví dự máy thổi khí 

của HTXL nƣớc thải, quạt thổi cấp khi cho lò đốt củi, máy bơm của trạm bơm nƣớc mặt 

sông Bé, máy băm & máy nghiền nguyên liệu,…) thì định kỳ hoặc đột xuất công ty bảo trì 

máy móc thiết bị, thay thế những chi tiết bị hƣ hỏng. 

+ Đối với các phƣơng tiện giao thông thì cƣờng độ ồn từ nguồn này không thƣờng 

xuyên cần giảm tốc độ đối với các phƣơng tiện vận tải ra vào công ty và quy định tắt máy 

trong quá trình tháo dỡ nguyên vật liệu. 

– Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn:  

+ Môi trƣờng xung quanh: QCVN 26:2010/BTNMT: từ 6 giờ đến 21 giờ (70 dBA); 

từ 21 giờ đến 6 giờ (55 dBA). 

+ Môi trƣờng lao động bên trong xƣởng: QCVN 24:2016/BTNMT giới hạn tối đa 85 

dBA. 

3.6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng: 

3.6.1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố HTXL nước thải 

a. Phương án phòng ngừa sự cố HTXL nước thải: 

Nhƣ đã trình bày ở trên thì hiện nay, tại Công ty Chúng tôi đã đầu tƣ một HTXL 

nƣớc thải tập trung với công suất 100 m
3
/ngày.đêm; vì vậy để ngăn ngừa các sự cố môi 

trƣờng đối với HTXL nƣớc thải của Công ty trong quá trình vận hành, Chúng tôi cũng đã 

và đang thực hiện một số phƣơng án phòng ngừa sự cố HTXL nƣớc thải nhƣ sau: 

Bảng 3.7. Phương án phòng ngừa sự cố HTXL nước thải  

Stt  Phƣơng án phòng ngừa sự cô 

1 Tách riêng hệ thống thu gom nƣớc thải với hệ thống thu gom nƣớc mƣa 

2 Luôn tuân thủ các yêu cầu thiết kế của HTXL nƣớc thải 

3 Thực hiện vận hành HTXL theo đúng quy trình kỹ thuật. 

4 
Lập hồ sơ nhật ký vận hành để theo dõi diễn biến quá trình vận hành của các hệ thống xử 

lý nƣớc thải, dự báo kịp thời các sự cố có thể xảy ra 

5 
Định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng các máy móc, thiết bị của HTXL, nhằm đảm bảo HTXL 

luôn đƣợc vận hành một cách tốt nhất, tránh tình trạng hƣ hỏng có thể xảy ra 
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6 
Lắp đặt dự phòng 1 máy bơm nƣớc thải và 1 máy thổi khí, chanh chóng khắc phục máy 

bơm hỏng này. 

7 Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hƣớng dẫn của nhà sản xuất 

8 
Định kỳ 3 tháng/lần Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng đi lấy mẫu, phân tích 

chất lƣợng nƣớc thải đầu ra sau xử lý 

9 

Hàng năm Công ty đã hợp đồng với Công ty TNHH Kỹ thuật tổng hợp Lâm Anh để theo 

dõi kỹ thuật, hƣớng dẫn thêm cho công nhân vận hành để kịp thời khắc phục những sự cố 

xảy ra. 

10 

Công nhân vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc chúng tôi tuyển chọn là công nhân đã 

đƣợc đào tạo chuyên ngành về môi trƣờng, có kinh nghiệm trong vấn đề vận hành hệ 

thống xử lý nƣớc thải 

11 

Hàng năm Công ty tổ chức chƣơng trình đào tạo cán bộ môi trƣờng để theo dõi, vận 

hành hệ thống xử lý nƣớc thải cũng nhƣ các công trình môi trƣờng, nâng cao nhận thức 

bảo vệ môi trƣờng cho đội ngủ nhân viên 

12 
Nhân viên quản lý môi trƣờng tại Công ty sẽ đƣợc tham gia các lớp tập huấn do các cơ 

quan nhà nƣớc tổ chức 

b. Phương án ứng phó sự cố đối với HTXL nước thải: 

Bên cạnh phƣơng án phòng ngừa sự cố cho HTXL nƣớc thải, Chúng tôi cũng đã xây 

dựng các phƣơng án ứng phó các sự cố của HTXL nhƣ sau: 

Bảng 3. 8. Kịch bản sự cố của HTXL nước thải và phương án ứng phó 

Stt 
Ký 

hiệu 

Sự cố 
Biện pháp ứng phó sự cố môi trƣờng 

1 SC1 Sự cố HTXL phải 

ngƣng hoạt động 

trong thời gian dài 

do chất lƣợng nƣớc 

sau xử lý không đạt 

yêu cầu 

- Ngừng không bơm nƣớc thải ra sông Bé, lƣu giữ nƣớc thải 

trong các bể của hệ thống xử lý. 

- Tìm nguyên nhân khắc phục (nguyên nhân có thể: Vi sinh 

chết, không đảm bảo dinh dƣỡng cho vi sinh hoạt động; xảy ra 

hiện tƣợng sốc tải; máy móc thiết bị bị hƣ hỏng không phát hiện 

kịp thời....). 

- Trong quá trình khắc phục sự cố phải đảm bảo bể sinh học 

luôn có nƣớc thải, duy trì DO trong bể từ 1,5 – 2,5mg/l. Bổ sung 

các chất dinh dƣỡng vào trong các bể sinh học nếu cần thiết. 

- Khi khắc phục xong sự cố sẽ hoạt động trở lại. 

- Trong trường hợp các bể của hệ thống xử lý đã lưu chứa 

đầy nhưng vẫn chưa khắc phục sự cố xong thì sẽ tạm ngưng 

sản xuất. Khi nào khắc phục xong sự cố sẽ đi vào sản xuất trở 

lại. 

2 SC2 Sự cố quá tải hệ 

thống xử lý 

Điều tiết kế hoạch sản xuất phù hợp để lƣu lƣợng nƣớc thải phát 

sinh ổn định. 

Sử dụng nguyên vật liệu, hoá chất sản xuất đúng định mức để 

không gây quá tải về nồng độ nƣớc thải đầu vào. 

3 SC3 Sự cố rò rỉ đƣờng 

ống thu gom nƣớc 

thải 

Thƣờng xuyên kiểm tra đƣờng ống thu gom, kịp thời thay thế 

những đoạn ống có nguy cơ bể vỡ. 

4 SC4 Sự cố máy bơm 

nƣớc thải bị hƣ 

- Đóng CP, ấn nút khởi động bơm. 

- Chờ nƣớc đầy. 

- Kiểm tra van 

- Đặt lại đúng vị trí. 

- Gắn lại ống đẩy. 

- Vệ sinh ống. 
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- Chỉnh nhỏ van hồi lƣu (nếu có) hoặc đóng mở van chính cho 

đạt thiết kế. 

-Nhân viên vận hành khắc phục sự cố ngay tại thời điểm phát 

hiện  

- Trƣờng hợp chƣa khắc phục đƣợc ngay thì sử dụng máy bơm 

dự phòng thay thế. 

5 SC5 Sự cố máy thổi khí 

bị hƣ 

- Nếu đã có điện mà không chạy, kiểm tra động cơ. 

- Tăng đai, thay đai. 

- Vệ sinh bộ lọc khí. 

- Kiểm tra lại đƣờng ống khí, xả nƣớc ngƣng, xả bớt khí. 

- Thay dầu nếu hết dầu, thay bạc đạn nếu bị hƣ. 

-Nhân viên vận hành khắc phục sự cố ngay tại thời điểm phát 

hiện. 

- Trƣờng hợp không khắc phục đƣợc ngay thì sử dụng máy thổi 

khí dự phòng thay thế. 

6 SC6 Sự cố bùn vi sinh 

bị chết 

Nếu thiếu dinh dƣỡng thì bổ sung thêm dinh dƣỡng cho vi sinh 

đảm bảo tỷ lệ BOD:P:N=100:5:1. 

Nếu DO tại bể <1,5mg/l, tăng lƣợng khí thổi vào bể để duy trì 

DO trong khoảng 1,5 – 4 mg/l. 

Nếu pH trong bể không đảm bảo thì thực hiện điều chỉnh pH đến 

7. 

Nhân viên vận hành khắc phục sự cố ngay tại thời điểm phát 

hiện, dự kiến thời gian khắc phục trong ngày 

7 SC7 Bùn nổi trên bề mặt 

bể lắng thứ cấp  

Bùn vi sinh có hiện tƣợng nổi bọt, do tuổi bùn cao, cần bơm bùn 

ra bể chứa, một phần bơm tuần hoàn về bể Aerotank. 

Làm thí nghiệm Jartest để xác định tỷ lệ PAC và Polymer cho 

vào hợp lý, giúp bông bùn hình thành to hơn tăng khả năng lắng. 

Nếu DO tại bể aerotank <1,5mg/l, tăng lƣợng khí thổi vào bể để 

duy trì DO trong > 2 mg/l. 

Tăng thời gian hồi lƣu bùn và giảm hoặc dừng việc thải bùn 

8 SC8 Sự cố bồn lọc áp 

lực bị tắc nghẽn 
Vệ sinh cột lọc theo định kỳ. 

Nhân viên vận hành thƣờng xuyên kiểm tra. 

(Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 

3.6.2. Phòng ngừa ứng phó sự cố lò sấy giấy (đốt bằng củi): 

Theo nguyên tắc hoạt động của lò sấy là củi đƣa vào lò, sau đó đóng miệng cửa lò lại 

(tránh mất nhiệt và khói bay ra ở cửa lò) và quạt hút sẽ hút nhiệt trong lò đốt đƣa qua 

buồng sấy giấy. Nhƣ vậy sự cố xảy ra ở lò sấy hầu nhƣ chỉ có hƣ quạt hút và cháy. 

Bảng 1. 7. Kịch bản sự cố của HTXL nước thải và phương án ứng phó 

Stt 
Ký 

hiệu 
Sự cố Biện pháp ứng phó sự cố môi trƣờng 

1 SC1 Quạt hút bị hỏng 

 Kiểm tra nguồn điện và một số chi tiết của máy. 

 Tuyển chọn nhân viên cơ khí làm việc tại Công ty để kịp 

thời khắc phục, thay thế, sửa chữa. 

 Trong trƣờng hợp không thể sửa chữa ngay thì sử dụng quạt 

hút dự phòng để thay thế. 

2 SC2 Cháy hoả hoạn 

 Nhanh chóng ngắt nguồn điện và báo động, thông báo cho 

các đơn vị liên quan. 

 Dùng vòi nƣớc xịt. 
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 Di chuyển những vật dễ cháy ra nơi khác 

 Báo cho chính quyền địa phƣơng nếu sự cố cháy lớn ngoài 

khả năng kiểm soát của Công ty. 

 

Chú ý 

 Mọi sự  cố xảy ra và cách xử lý sự cố phải ghi chép đầy đủ vào sổ giao ca, báo cho 

cán bộ quản lý, Giám đốc. Công ty phải lập đoàn thanh tra xác định nguyên nhân đề ra 

biện pháp khắc phục. 

 Trách nhiệm của Công ty trong việc ứng phó sự cố môi trƣờng: 

+ Lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trƣờng. 

+ Thành lập ban ứng phó sự cố môi trƣờng. 

+ Nhanh chóng triển khai biện pháp ứng phó 

+ Khắc phục các sự cố môi trƣờng do Công ty gây ra. 

+ Đền bù thiệt hại về ngƣời và tài sản 

+ Trƣờng hợp vƣợt khả năng ứng phó thì công ty kịp thời báo cáo UBND cấp xã  nơi 

xảy ra sự cố và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ cấp 

huyện để phối hợp ứng phó. 

3.6.3. Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất: 

Hoá chất sử dụng ở công ty rất ít, chỉ có màu để in sản phẩm và sản xuất giấy (2,94 

tấn/năm và hoá chất xử lý nƣớc thải (0,92 tấn/năm) nhƣng ở trạng thái bột rắn. Do vậy 

những ảnh hƣởng từ sự cố rò rỉ hoá chất là không đáng kể. Tuy lƣợng sử dụng ít nhƣng 

công ty cũng có biện pháp phòng ngừa và ứng phó nhƣ sau: 

a. Biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa: 

 Thực hiện nghiêm ngặt qui định kỹ thuật, an toàn trong quá trình nhập xuất nhiên 

liệu nhƣ: 

+ Các loại hóa chất đƣợc dán đầy đủ thông tin về chủng loại, độc tính nguy hiểm. 

+ Tránh các va đập mạnh trong quá trình xếp dỡ nguyên vật liệu; 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra độ kín khít của các thùng, bồn chứa chất lỏng để phát 

hiện kịp thời các trƣờng hợp bị rò rỉ; 

+ Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động nhƣ kính, găng tay, áo choàng, mặt 

nạ phòng độc, khẩu trang phòng độc,…;  

 Bố trí sẵn các thùng phuy chứa các chất hấp phụ (cát, mạt cƣa), dụng cụ ứng cứu 

tràn đổ hóa chất tại khu vực tập kết phòng trƣờng hợp xảy ra tràn đổ sẽ có dụng cụ để thao 

tác ứng phó kịp thời. 

 Các Công nhân thao tác làm việc trực tiếp với hoá chất đƣợc đào tạo và huấn luyện 

đầy đủ về an toàn lao động và an toàn hóa chất. 
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 Khu vực lƣu giữ hoá chất có mái che, nền láng xi măng chống thấm, tƣờng bao 

quanh và xây gờ chống nƣớc mƣa tràn vào. 

b. Biện pháp ứng phó, xử lý sự cố: 

Để kịp thời ứng phó trong trƣờng hợp xảy ra sự cố hóa chất, Công ty đã trang bị các 

thiết bị, phƣơng tiện ứng phó nhƣ sau: 

Bảng 3. 9. Bảng liệt kê trang thiết bị phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất 

STT Thiết bị, phƣơng tiện Nơi bố trí Tình huống sử dụng 

1 

Thùng phuy 200 lít 

chứa chất hấp phụ 

(cát, mạt cƣa,..) 

Bên ngoài các xƣởng sản 

xuất; bên trong kho chứa 

Dùng khi có sự cố hóa chất tràn đổ 

2 Xô chứa 
Dùng để hỗ trợ chống sự lan tràn của 

hóa chất khi tràn đổ 

3 Cào bằng inox 
Dùng để thu gom chất hấp phụ sau 

khi hấp phụ hóa chất tràn đổ 

4 Gàu xúc bằng inox 
Dùng để xúc chất hấp phụ sau khi 

hấp phụ hóa chất tràn đổ 

5 Chổi 
Dùng để quét chất hấp phụ còn sót lại 

sau khi đã thu gom 

6 
Dụng cụ hốt rác (bằng 

kim loại) 

Dùng để thu gom chất hấp phụ sau 

khi hấp thụ 

7 Bao nylon 
Dùng để chứa chất hấp phụ sau khi 

hấp phụ hóa chất 

8 Dụng cụ sơ cấp cứu Tủ đựng sơ cấp cứu 
Sơ cứu khi có tai nạn do hóa chất gây 

ra 

9 Khẩu trang phòng độc 
Tủ đựng thiết bị bảo hộ 

lao động 

Sử dụng khi thao tác tại công đoạn sử 

dụng hóa chất 

10 
Găng tay chống hóa 

chất 

Tủ đựng thiết bị khu vực 

chứa nguyên liệu, khu vực 

sản xuất, khu vực thành 

phẩm 

Khi tiếp xúc với hóa chất 

11 
Găng tay cao su 

thƣờng 

Trong mọi thao tác hoạt động 

12 Găng tay vải 
Khi vận chuyển, khuân vác, bảo trì 

máy móc thiết bị 

13 Kính bảo hộ 
Khi tiếp xúc với hóa chất hoặc các 

công đoạn có sử dụng hóa chất 

 Quy trình ứng cứu cụ thể cho quá trình rò rỉ, tràn đổ hóa chất như sau: 

- Khi phát hiện rò rỉ, tràn đổ ngƣời phát hiện phải báo ngay cho trƣởng ca sản xuất 

và giám đốc công ty. 

- Trƣởng ca sản xuất cùng nhân viên mang thiết bị bảo hộ và ngăn không cho hoá 

chất tiếp tục chảy tràn, thu hồi hoá chất đổ và dọn sạch sẽ hiện trƣờng. 

- Lập biên bản và viết báo cáo nguyên nhân và hậu quả sự cố. 

3.6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ trong công ty: 
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Công ty đã đƣợc Công an Tỉnh Bình Dƣơng cấp giấy thẩm duyệt hệ thống PCCC số 

197/TD-PCCC ngày 03/05/2006 (giấy thẩm duyệt được đính kèm phần phụ lục). 

Để hạn chế các rủi ro xảy ra do sự cố cháy nổ thì Chúng tôi đã có các biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó sự cố nhƣ sau: 

 Các thiết bị, phương tiện, nguồn nước phục vụ cho công tác PCCC 

Bảng 3. 10. Danh sách các loại phương tiện PCCC 

TT 
Tên phƣơng 

tiện 

Loại phƣơng 

tiện 

Phân loại 

chi tiết 

Số 

lƣợng 

Vị trí bố trí, lắp 

đặt 

1 
Máy bơm 

chữa cháy 

Máy bơm cố 

định 

Máy bơm động cơ điện 

5,5 Hp 
01 máy Trạm bơm 

2 
Máy bơm 

chữa cháy 

Máy bơm cố 

định 

Máy bơm động cơ 

Dizel 20 Hp 
01 máy Trạm bơm 

3 
Họng nƣớc 

chữa cháy 

Hệ thống chữa 

cháy vách tƣờng 
DN50 

08 

họng 

Bố trí xung quanh 

khu vực sản xuất 

4 
Bình chữa 

cháy 

Bình chữa cháy 

xách tay 

Bình chữa cháy loại 

khí CO2 và bột – 8kg, 

5kg 

28 bình 
Bố trí xung quanh 

khu vực sản xuất 

5 
Máy bơm 

nƣớc 

Bơm cố định 

cấp nƣớc lên 

bồn 

Bơm nƣớc lên bồn 

động cơ công suất 2 

kw 

2 máy Trạm bơm 

6 Bồn chứa 
Bồn chứa nƣớc 

cấp PCCC 

Bồn chứa nƣớc cấp 

PCCC thể tích 16 m
3
 

1 cái Trạm bơm 

(Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 

 Công ty tổ chức lực lượng chữa cháy tại chổ 

- Tổ chức lực lƣợng: Thành lập 1 đội PCCC cơ sở gồm có 10 đội viên do Quản lý an 

toàn là đội trƣởng trực tiếp chỉ huy, và đã đƣợc huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cấp giấy 

chứng nhận do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dƣơng tổ chức. 

+ Trong giờ làm việc: Có thƣờng xuyên từ 10 đội viên đội PCCC, do đội trƣởng đội 

PCCC Công ty chỉ huy. 

+ Ngoài giờ: có 2 đội viên do đội trƣởng đội PCCC Công ty chỉ huy. 

- Xây dựng phƣơng án chữa cháy tại chỗ và phổ biến cho toàn bộ cán bộ công nhân 

viên, định kỳ hàng năm thực tập phƣơng án chữa cháy. 

- Thành lập BCH, đội PCCC đƣợc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, trang bị 

phƣơng tiện chữa cháy cầm tay để phục vụ chữa cháy ban đầu. 

 Chế độ kiểm tra, bảo dưỡng: 

Hàng năm, Công ty đều lên kế hoạch cụ thể trong công tác kiểm tra, bảo dƣỡng định 

kỳ phƣơng tiện PCCC theo đúng chế độ quy định tại các tiêu chuẩn hiện hành. Cụ thể nhƣ 

sau:  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng cho “Nhà máy sản xuất giấy vàng mã”  

(công suất 620 tấn sản phẩm/năm) 

CĐT: Công ty TNHH Văn Dƣơng  Trang 35 

- Đối với các bình chữa cháy: Kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ đối với tất cả bình chữa 

cháy xách tay và bình chữa cháy xe đẩy, quy định của Luật PCCC. 

- Đối với hệ thống chữa cháy: Mỗi năm một lần tiến hành phun thử, kiểm tra chất 

lƣợng toàn bộ vòi phun, đầu nối, lăng phun đã trang bị; vệ sinh toàn bộ các van đóng mở 

nƣớc và lăng phun nƣớc, thay những thiết bị không đảm bảo chất lƣợng theo quy định.  

- Định kỳ bảo dƣỡng kỹ thuật máy bơm chữa cháy không quá một năm một lần theo 

quy định. Máy bơm chữa cháy đƣợc trang bị tiến hành khởi động hàng ngày và trƣớc mỗi 

ca sản xuất, khắc phục ngay khi có hƣ hỏng. 

- Đối với hệ thống chống sét: Hàng năm đều kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống 

chống sét toàn công trình theo quy định PCCC. 

- Đối với hệ thống báo cháy tự động đƣợc kiểm tra ít nhất 02 lần/năm và bảo dƣỡng 

kỹ thuật không quá 02 năm một lần theo quy định PCCC. 

- Đối với hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn: Mỗi năm một lần 

đều đƣợc kiểm tra, bảo dƣỡng theo đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật của từng loại 

phƣơng tiện. Đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn đƣợc thử nghiệm trong thời 

gian 2h, những phƣơng tiện không đảm bảo thời gian làm việc đều đƣợc thay thế đúng 

theo quy định của PCCC. 

 Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ: 

Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố thì tất cả cán bộ nhân viên hay khách hàng phát hiện 

ra đều phải khẩn trƣơng thông báo qua điện thoại, báo động qua kẻng, chuông báo động 

hoặc trực tiếp báo cho đội PCCC tỉnh Bình Dƣơng. Quy trình ứng phó sự cố cháy, nổ 

đƣợc tóm tắt qua sơ đồ sau: 
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Hình 3. 3. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

Nhƣ vậy, theo sơ đồ quy trình nêu trên, thì khi xảy ra sự cố cháy, Công ty sẽ có các 

bƣớc thực hiện ứng phó cụ thể nhƣ sau: 

- Khi xảy ra sự cố cháy tại bất kỳ khu vực nào trong Công ty, tất cả nhân viên phải 

tuân thủ theo các bƣớc sau đây: 

+ Ngƣời phát hiện ra đám cháy đầu tiên phải báo động cho ngƣời cùng biết bằng 

cách hô to khẩu lệnh “Cháy, cháy, cháy”. Sau đó nhấn nút báo động khẩn và điện thoại 

trực tiếp cho thƣờng trực bảo vệ tại Công ty cùng các lãnh đạo có mặt tại Công ty đƣợc 

biết vị trí xảy ra cháy. 

+ Những khu vực xảy ra cháy phải nhanh chóng cúp ngay cầu dao điện đồng thời sử 

dụng bình xịt CO2, bình bột, nƣớc vách tƣờng để chữa cháy ngay ban đầu.  

+ Sơ tán công nhân viên ra khỏi khu vực cháy ngay lập tức 

+ Lễ tân trong Công ty phải điện báo nhanh chóng cho công an phƣờng/xã hoặc các 

đơn vị PCCC địa phƣơng. 

+ Trực lãnh đạo tại Công ty, trực chỉ huy PCCC tổ chức điều động việc chữa cháy và 

cứu nạn; đồng thời chỉ đạo các bộ phận hƣớng dẫn, di chuyển ngƣời, tài sản ra các khu 

vực tập kết an toàn. 

- Khi xảy ra đám cháy thì trách nhiệm và công việc của các thành viên trong đội 

PCCC của Công ty sẽ thực hiện nhƣ sau: 

Cháy nổ 

Báo động an toàn cho 

toàn Công ty 

Thông báo cho lãnh đạo 

Công ty 

Nghiêm trọng? 

Dập lửa 

Thu dọn hiện trƣờng 

Điều tra và viết báo cáo 

sự cố 

Kết thúc 

Không  

Có 

Cắt điện  
Báo cho đội 

PCCC 

Thoát hiểm 

nếu cần 

Kết hợp với 

đội PCCC để 

dập lửa 
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+ Tổ thông tin liên lạc: Có trách nhiệm giữ vững thông tin liên lạc giữa các phòng 

ban trong nội bộ Công ty. Truyền đạt các thông tin và mệnh lệnh của ngƣời chỉ huy cao 

nhất hiện có mặt tại Công ty. 

+ Tổ cứu thƣơng: Có nhiệm vụ phối hợp trực tiếp với các công nhân viên hiện có 

mặt tại Công ty, thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, sơ cấp cứu và chuyển ngƣời bị nạn đến bệnh 

viện, hƣớng dẫn đƣờng thoát hiểm,… 

+ Tổ xung kích chữa cháy: Tiến hành tiếp cận khu vực cháy, kết hợp với công nhân 

viên trong khu vực xảy ra đám cháy chữa cháy theo sự chỉ huy và phân công của đội 

trƣởng. 

+ Tổ bảo vệ: Có nhiệm vụ giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản của Công ty đƣợc đem ra 

khỏi đám cháy. Đồng thời hƣớng dẫn lực lƣợng chữa cháy chuyên nghiệp của địa phƣơng 

nhanh chóng tiếp cận đám cháy, không cho những ngƣời không có nhiệm vụ vào khu vực 

bị cháy, khai thông lối đi cho lực lƣợng PCCC chuyên nghiệp đến đúng nơi làm nhiệm vụ. 

+ Trong quá trình tham gia tổ chức chữa cháy theo các vị trí đã phân công nêu trên 

thì tất các các nhân viên trong Công ty luôn đặt nhiệm vụ cứu ngƣời là ƣu tiên hàng đầu. 

- Sau khi đám cháy đƣợc dập tắt hoàn toàn, đội PCCC phải bảo vệ tốt hiện trƣờng 

xảy ra đám cháy, giao lại đầy đủ hiện vật tại chổ cho chỉ huy và tổ giám định của công an 

PCCC để xác định nguyên nhân vụ cháy; đồng thời cử ngƣời túc trực tại khu vực cháy để 

theo dõi những tàn lửa có thể còn sót lại cho đến khi có lệnh của lãnh đạo thì triển khai 

khắc phục hậu quả. 

- Khi nhận đƣợc lệnh khắc phục hiệu quả từ ban lãnh đạo thì các tổ có nhiệm vụ 

nhƣ sau: 

+ Tổ xung kích chữa cháy nhanh chóng thu dọn những dụng cụ chữa cháy, thống kê 

các loại phƣơng tiện chữa cháy sử dụng. 

+ Tổ bảo vệ và tổ di tản sẽ thống kế số lƣợng nhân viên bị thƣơng, số lƣợng tài sản 

hƣ hỏng, bàn giao các tài sản đã di chuyển và hƣ hỏng cho bộ phận/cá nhân liên quan. 

+ Tổ thông tin liên lạc: Thông báo sự việc cháy và mệnh lệnh của lãnh đạo để nhanh 

chóng ổn định tình hình. 

- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm sau khi xảy ra sự cố: Ban Chỉ huy PCCC có 

trách nhiệm tổ chức buổi họp sau khi xảy ra sự cố cháy nổ hoặc sau các buổi diễn tập 

PCCC nhằm rút kinh nghiệm và khắc phục các sai sót (nếu có) trong suốt quá trình đáp 

ứng với tình huống khẩn cấp.  

Lƣu hồ sơ: Các hồ sơ liên quan đến việc đáp ứng các tình huống khẩn cấp cháy nổ sẽ 

đƣợc Ban Chỉ huy PCCC hoặc các Trƣởng Bộ phận liên quan ghi vào Biểu Mẫu Ghi Nhận 

Thông Tin và Sự không phù hợp và chuyển cho đại diện lãnh đạo phụ trách môi 

trƣờng.Ghi chú:  

Nhờ công tác PCCC đƣợc thực hiện tốt mà trong thời gian hoạt động vừa qua (từ 

năm 2006 đến nay) trong công ty chƣa xảy ra sự cố cháy nào. 

Một số hình ảnh về trang thiết bị PCCC của công ty: 
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Hình 3. 4. Hình ảnh thiết bị PCCC tại Công ty 
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3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác: 

Ngoài các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng chính nêu trên, thì trong quá trình 

hoạt động, Công ty còn có các biện pháp để giảm thiểu tác động bụi và khí thải từ các 

phƣơng tiện vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm nhƣ sau: 

 Điều tiết tốc độ cũng nhƣ lƣu lƣợng xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm ra vào 

dự án hợp lý. 

 Vào mùa khô, tần suất tƣới nƣớc trên đƣờng nội bộ khoảng 3 - 4 lần nhằm hạn chế 

bụi cuốn theo gió phát tán vào môi trƣờng.  

 Các PTVC sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ và đƣợc bảo trì theo 

định kỳ, đạt chất lƣợng của Cục đăng kiểm. 

 Trong khi chờ tháo dỡ nguyên liệu hay chất sản phẩm lên xe thì các phƣơng PTVC 

phải tắt máy. 

 Ngoài diện tích đất của Công ty, xung quanh nhà xƣởng là diện tích đất của cá nhân 

là bà Cam Lệ Trinh. Hiện nay, là đất trồng cây ăn quả, với diện tích đất trồng cây xanh 

nhiều cũng có tác dụng điều hòa vi khí hậu, hạn chế phát tán bụi. 

3.8. Các nội dung thay đổi so với nội dung đã nêu trong Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn 

môi trƣờng:  

Bảng 3. 11. Bảng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã thay đổi so với Bản 

đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường 

TT 

Tên công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trƣờng 

Phƣơng án đề xuất trong Bản 

đăng ký đạt tiêu chuẩn môi 

trƣờng 

Phƣơng án điều chỉnh thay 

đổi đã thực hiện 

01 Nguyên liệu 

 Tre, nứa, lồ ô (dạng thân cây). 

 Trƣớc khi đƣa vào sản xuất 
phải qua công đoạn xử lý hoá 

chất nhƣ: Ngâm trong dung dịch 

NaOH 45% trong thời gian 48 

giờ để loại bỏ các thành phần: 

lignin, đƣờng, tinh bột, oxalat-

Ca, silic và peptin. 

=> Phát sinh nước thải dịch 

đen. 

Dăm tre, bã mía đã đƣợc 

ngâm tẩm, xử lý hoá chất 

NaOH tại nơi khác (nông 

trƣờng), công ty mua về chỉ 

đƣa vào sử dụng, không phải 

xử lý bằng hoá chất. 

 Như vậy, đã giảm nguồn 

ô nhiễm từ hoá chất NaOH và 

lượng nước thải từ công đoạn 

ngâm xử lý nguyên liệu. 

02 
Công đoạn 

sấy giấy 

 Dùng lò hơi với nhiên liệu đốt 
là dầu FO. 

 Khí thải phát tán ra môi trƣờng 
qua ống thải cao 13 m (không 

trang bị hệ thống xử lý bởi vì 

xung quanh công ty là cây cao 

su và cây ăn quả, xa dân cư, khả 

năng phát tán và tự pha loãng 

tốt). 

 Thay đổi thiết kế lò đốt, 
toàn bộ nhiệt sinh ra từ lò đốt 

củi đƣợc quạt 10Hp thổi sang 

lò sấy sau đó cho phát tán ra 

môi trƣờng tự nhiên (không 

có ống thải). 

 Nhiệt từ quá trình đốt cấp 
trực tiếp vào buồng sấy giấy, 

do giấy ƣớt nên cũng đã hấp 
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TT 

Tên công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trƣờng 

Phƣơng án đề xuất trong Bản 

đăng ký đạt tiêu chuẩn môi 

trƣờng 

Phƣơng án điều chỉnh thay 

đổi đã thực hiện 

phụ đƣợc bụi trên bề mặt 

(giấy vàng mã không yêu cầu 

chất lƣợng) nên khí sau quá 

trình sấy thoát ra môi trƣờng 

lao động. 

03 
Xử lý nƣớc 

thải dịch đen 

Nƣớc thải dịch đen  bể chứa, 

bể trung hòa  keo tụ tạo bông 

kết hợp lắng  bể oxi hóa Ozon 

+lắng  xử lý hiếu khí  khử 

trùng  nguồn tiếp nhận 

Công ty sử dụng nguồn 

nguyên liệu là bã mía và dăm 

tre đã đƣợc ngâm xử lý 

NaOH ở nông trƣờng trƣớc 

khi vận chuyển về nhà máy 

nên tại công ty không phát 

sinh nƣớc thải dịch đen. 

 Không có công đoạn 
xử lý này. 

04 

Xử lý nƣớc 

thải từ công 

đoạn xeo giấy 

Nƣớc thải xeo giấy  bể chứa 

kết hợp với lắng sơ bộ  bể keo 

tụ tạo bông  bể lắng  bể xử 

lý hiếu khí  xả ra môi trƣờng. 

Nƣớc thải sản xuất  bể điều 

hòa (gồm cả nƣớc thải sinh 

hoạt sau xử lý qua bể tự hoại 

ba ngăn)  bể keo tụ  bể 

tạo bông  bể lắng 1  bể 

xử lý sinh học có giá thể 1  

bể xử lý sinh học có giá thể 2 

 bể lắng 2  bể khử trùng 

 bể chứa trung gian  thiết 

bị lọc áp lực  1 phần đƣa 

vào bể chứa nƣớc cấp để tái 

sử dụng và 1 phần xả ra sông 

Bé. 

05 
Xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt 

Xử lý qua bể tự hoại ba ngăn sau 

đó dẫn về xử lý hiếu khí cùng 

với nƣớc thải từ công đoạn xeo 

giấy. 

Xử lý qua bể tự hoại ba ngăn 

sau đó dẫn về bể điều hoà 

của HTXL nƣớc thải (thực 

hiện công đoạn xử lý hoá lý 

và vi sinh) 

Giải trình chi tiết và đánh giá tác động đến môi trƣờng từ những thay đổi nội dung so 

với Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng đã đƣợc xác nhận: 

 Đối với nguyên liệu sử dụng: 

Theo Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng thì nguyên liệu sử dụng cho quá trình 

sản xuất giấy vàng mã là thân cây tre, nứa, lồ ô. Tuy nhiên, với nguyên liệu này thì phải 

công đoạn ngâm xử lý bằng dung dịch NaOH 45% trong thời gian 48 giờ để loại bỏ các 

thành phần: lignin, đƣờng, tinh bột, oxalat-Ca, silic và peptin. Công đoạn ngâm hoá chất, 
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rửa sẽ phát sinh nƣớc thải dịch đen (khoảng 32 m
3
/ngày) và phát sinh hơi NaOH tại các hồ 

ngâm.  

Thực tế hiện nay: Để bảo vệ môi trƣờng trong quá trình sản xuất Công ty đã thay đổi 

nguồn nguyên liệu sử dụng là dăm tre, bã mía đã đƣợc ngâm xử lý NaOH tại nông trƣờng. 

Nguyên liệu mua về công ty đƣa vào sản xuất không phải qua công đoạn ngâm xử lý. 

 Nhƣ vậy, việc thay đổi nguồn nguyên liệu sử dụng đã giảm thiểu đƣợc tác nhân 

gây ô nhiễm môi trƣờng từ nƣớc thải dịch đen, hơi NaOH cũng nhƣ lƣợng chất thải nguy 

hại là bao bì chứa NaOH,…  

 Công đoạn sấy giấy 

Theo Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng thì Công ty đầu tƣ lò hơi cấp nhiệt cho 

quá trình sấy giấy. Nhiên liệu đốt vận hành lò hơi là dầu FO. Khí thải từ quá trình đốt dầu 

FO đƣợc thu gom và phát tán ra môi trƣờng qua ống thải đƣờng kính 0,2m và chiều cao 

13m (không trang bị hệ thống xử lý bởi vì xung quanh công ty là cây cao su và cây ăn quả, 

xa dân cư, khả năng phát tán và tự pha loãng tốt). 

Thực tế hiện nay: Công ty đã thay đổi thiết kế lò đốt, toàn bộ nhiệt sinh ra từ lò đốt 

củi đƣợc quạt 10Hp thổi sang buồng sấy giấy (nhiệt này cấp trực tiếp cho buồng sấy chứ 

không đầu tƣ lò hơi). 

Việc thay đổi từ nguồn nhiên liệu dầu FO sang sử dụng củi cũng giảm đƣợc nguồn ô 

nhiễm (quá trình đốt củi chỉ phát sinh bụi và CO). Vì dòng khói đƣợc dẫn trực tiếp vào lò 

sấy nên bụi sẽ bám trên bề mặt của giấy ƣớt (giấy vàng mã không yêu cầu chất lƣợng) nên 

khí sau quá trình sấy thoát ra môi trƣờng lao động (không có ống thải).  

 Nhƣ vậy, việc thay đổi nguồn nhiên liệu sử dụng cũng nhƣ cấu tạo lò đốt đã giảm  

thiểu đƣợc nguồn ô nhiễm khí thải.   

 Đối với HTXL nƣớc thải: 

Theo Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng thì nƣớc thải tại công ty có 3 nguồn 

chính gồm: Nƣớc thải dịch đen từ công đoạn ngâm NaOH xử lý nguyên liệu, nƣớc thải 

xeo giấy và nƣớc thải sinh hoạt. Tƣơng ứng với từng loại nƣớc thải sẽ có biện pháp xử lý 

khác nhau. Cụ thể nhƣ sau: 

 Nước thải dịch đen: Nƣớc thải dịch đen  bể chứa, bể trung hòa  keo tụ tạo 

bông kết hợp lắng  bể oxi hóa Ozon +lắng  xử lý hiếu khí  khử trùng  nguồn tiếp 

nhận (sông Bé). 

Tuy nhiên thực tế hiện nay thì không có nguồn nƣớc thải này (do sử dụng nguyên 

liệu dăm tre, bã mía đã ngâm xử lý NaOH sẵn tại nông trƣờng). => Do vậy đã giảm thiểu 

nguồn ô nhiễm này. 

 Nước thải xeo giấy: Nƣớc thải xeo giấy  bể chứa kết hợp với lắng sơ bộ  bể 

keo tụ tạo bông  bể lắng  bể xử lý hiếu khí  xả ra môi trƣờng. 

Thực tế hiện nay: Công ty đã xây dựng HTXL nƣớc thải công suất 100 m
3
/ngày với 

quy trình nhƣ sau: Nƣớc thải sản xuất  bể điều hòa (gồm cả nƣớc thải sinh hoạt sau xử 
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lý qua bể tự hoại ba ngăn)  bể keo tụ  bể tạo bông  bể lắng 1  bể xử lý sinh học 

có giá thể 1  bể xử lý sinh học có giá thể 2  bể lắng 2  bể khử trùng  bể chứa 

trung gian  thiết bị lọc áp lực  1 phần đƣa vào bể chứa nƣớc cấp để tái sử dụng và 1 

phần xả ra sông Bé. 

 Nhƣ vậy, về cơ bản thì công nghệ xử lý hiện nay giống với công nghệ xử lý đã 

nêu trong Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng nhƣng có thêm (1) công đoạn khử trùng 

nhằm tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh và (2) công đoạn lọc áp lực để tăng chất lƣợng nƣớc 

trƣớc khi tái sử dụng cũng nhƣ xả ra sông Bé. Do đó, việc thay đổi nhƣng theo chiều 

hƣớng bảo vệ môi trƣờng tốt hơn. 

 Nước thải sinh hoạt: Xử lý qua bể tự hoại ba ngăn sau đó dẫn về xử lý hiếu khí 

cùng với nƣớc thải từ công đoạn xeo giấy. 

Tuy nhiên thực tế hiện nay thì nƣớc thải sinh hoạt sau khi xử lý qua hầm tự hoại ba 

ngăn đƣợc thu gom dẫn về bể điều hoà chung với nƣớc thải sản xuất thực hiện xử lý cả 

công đoạn hoá lý (keo tụ, tạo bông) và công đoạn vi sinh hiếu khí. 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

4.1.1.1. Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt: 

 Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt (bao gồm: nƣớc từ bể tự hoại và nƣớc 

không qua bể tự hoại) phát sinh từ khu vực văn phòng. 

 Nguồn số 02: Nƣớc thải sinh hoạt (bao gồm: nƣớc từ bể tự hoại và nƣớc 

không qua bể tự hoại) phát sinh từ khu vực nhà ở công nhân. 

4.1.1.2. Nguồn phát sinh nước thải sản xuất: 

 Nguồn số 03: Nƣớc thải phát sinh từ công đoạn rửa nguyên liệu. 

 Nguồn số 04: Nƣớc thải phát sinh từ công đoạn xeo giấy. 

4.1.2. Dòng nước thải, vị trí xả thải: 

4.1.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Bé đoạn chảy qua xã Vĩnh Hoà, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dƣơng. 

4.1.2.2. Vị trí xả nước thải: Sông Bé đoạn chảy qua xã Vĩnh Hoà, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dƣơng. 

Tọa độ vị trí xả thải: X=12.44.699 m; Y=06.92.259 m. 

(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105
o
45’ múi chiếu 3

o
) 

4.1.2.3. Lưu lượng xả thải lớn nhất: 66,5 m
3
/ngày.đêm. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng lưu lượng từng nguồn nước thải 

Stt  Nguồn thải Lƣu lƣợng thải (m
3
/ngày) 

1 Nguồn số 01, 02 4,5 

2 Nguồn số 03 29 

3 Nguồn số 04 33 

 Tổng cộng 66,5 

 

 Phƣơng thức xả nƣớc thải: Nƣớc thải sau khi xử lý đƣợc máy bơm 1Hp bơm dẫn 

dẫn qua máng đo Pashall rồi tiếp tục dẫn ra sông Bé bằng đƣờng ống nhựa PVC Ø60mm. 

Tổng chiều dài từ trạm xử lý nƣớc thải tới nguồn tiếp nhận sông Bé khoảng 30m. 

 Hình thức xả thải: Xả mặt. 

 Chế độ xả nƣớc thải: 24 giờ/ngày, liên tục. 

 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: Chất lƣợng nƣớc thải 

trƣớc khi xả vào nguồn nƣớc tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trƣờng của QCVN 12-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp giấy và bột giấy (cột A, Kq=0,9, Kf=1,2), cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới 

hạn cho 

Tần suất 

quan trắc 

Quan trắc 

tự động, 
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phép định kỳ liên tục 

1.  Lƣu lƣợng - - 

3 tháng/lần 

Không 

thuộc đối 

tƣợng 

2.  pH  - 6 - 9 

3.  Nhiệt độ  o
C 40 

4.  TSS mg/l 54 

5.  COD mg/l 81 

6.  BOD5 mg/l 32,4 

7.  Màu Pt-Co 54 

8.  
Halogen hữu cơ dễ bị 

hấp thụ (AOX) 
mg/l 8,1 

9.  Dioxin pgTEQ/l 16,2 

 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

Dự án không phát sih khí thải tại nguồn nên không đề xuất cấp phép cho khí thải. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

- Nguồn số 01: Từ các máy móc thiết bị khu vực sản xuất 

- Nguồn số 02: Từ các máy móc vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Nguồn số 03: Từ quạt hút khí thải lò đốt củi số 1 

- Nguồn số 04: Từ quạt hút khí thải lò đốt củi số 2 

- Nguồn số 05: Từ máy bơm nƣớc trạm bơm nƣớc mặt sông Bé 

- Nguồn số 06: Từ máy nén khí 

- Nguồn số 07: Từ trạm bơm nƣớc PCCC. 

4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

-  Nguồn số 01: Tọa độ đại diện X = 12.44.774m; Y = 06.90.414m 

-  Nguồn số 02: Tọa độ đại diện X = 12.44.724m; Y = 06.90.409m 

-  Nguồn số 03: Tọa độ đại diện X = 12.44.783m; Y = 06.90.402m 

-  Nguồn số 04: Tọa độ đại diện X = 12.44.788m; Y = 06.90.426m 

-  Nguồn số 05: Tọa độ đại diện X = 12.44.699m; Y = 06.90.429m 

-  Nguồn số 06: Tọa độ đại diện X = 12.44.785m; Y = 06.90.422m 

-  Nguồn số 07: Tọa độ đại diện X = 12.44.784m; Y = 06.90.433m 

(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105
o
45’ múi chiếu 3

o
) 

4.3.3. Giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung:  

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau: 

4.3.3..1. Tiếng ồn: 
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TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn 

cho phép (dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 55 - Khu vực thông  thường 

4.3.3.2. Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

4.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

a) Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại, chất thải phải kiểm soát phát sinh 

thường xuyên: 

STT Loại chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Giẻ lau dính dầu nhớt Rắn 40 18 02 01 

2 

Bao bì dính màu in, đựng hoá chất xử lý 

nƣớc thải và dầu nhớt (đã chứa chất thải 

nguy hại) 

Rắn 32 18 01 01 

3 Dầu nhớt thải Lỏng 28 17 02 04 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 5 16 01 06 

5 Pin, ắc quy chì thải Rắn 1 19 06 01 

6 
Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải 

(bùn khô) 
Rắn 2.000 12 06 05 

Tổng cộng 2.106  

(Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 

b) Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

STT Tên chất thải 
Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1 Bao bì nilong đóng gói hƣ hỏng 32 

Tổng cộng 32 

(Nguồn: Công ty TNHH Văn Dương) 

c) Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

TT Tên chất thải Khối lƣợng phát sinh 

(kg/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 3.300 

 Tổng khối lƣợng 3.300 
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4.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

a) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

Thiết bị lƣu chứa: Thùng chứa. 

Kho lƣu giữ: Diện tích 3 m
2
. Thiết kế, cấu tạo: Tƣờng bao quanh bằng gạch, nền bê 

tông chống thấm, lợp mái tôn, có gờ bao xung quanh. 

Riêng đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải công ty thu gom vào bể chứa bùn 

kích thƣớc: 1,9 x 1,2 x 1,0 (m), sau đó phơi khô tại sân phơi bùn diện tích 4 x 5 = 20 m
2
, 

thu gom vào bao tải lƣu giữ tại sân, dùng vải bạt che phủ sau đó hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom xử lý đúng quy định 

b) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Thu gom để tạm ở góc nhà kho diện tích 5 m
2 
sau đó bán cho đơn vị thu mua phế 

liệu. 

c) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

Công ty sử dụng thùng chứa có nắp đậy để lƣu giữ CTRSH trƣớc khi chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng xử lý.  
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Chƣơng V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CÔNG TY 

5.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải: 

Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải từ năm 2021 đến tháng 6 

năm 2023 đƣợc thống kê trong bảng sau: 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý từ năm 2021 đến tháng 6/2023 

Thời gian quan trắc 

Thông số 

pH TSS COD BOD5 Độ màu 

- mg/l pt-Co 

29/03/2021 6,61 24 35 20 26,7 

16/06/2021 7,05 14 42 21 39,9 

02/12/2021   6,89 11 30 18 31,4 

16/03/2022 7,08 14 43 19 20,1 

07/06/2022 7,05 18 21 11 16,9 

05/09/2022 7,11 18 31 15 12,4 

01/12/2022 6,89 24 38 18 12,2 

13/03/2023 6,82 26 45 23 19,3 

06/06/2023 6,75 18 30 13 9,78 

QCVN 12 -MT:2015/BTNMT 

(Cột A) (Kf=1,2; Kq=0,9) 
6-9 54 108 32,4 81 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Công ty TNHH Văn Dương năm 2021-2022) 

Ghi chú: Quý 3/2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 toàn xã hội phải cách ly 

nên không lấy mẫu được 

Nhận xét: Qua bảng số liệu tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ chất lƣợng nƣớc thải 

sau hệ thống xử lý chúng tôi nhận thấy các giá trị quan trắc đều nằm trong giới hạn cho 

phép của quy chuẩn - QCVN 12-MT:2015/BTNMT cột A (Kq=0,9; Kf=1,2). 

5.2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bùn thải: 

Theo sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại thì bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải 

của công ty thuộc mục chất thải phải kiểm soát. Theo quy định hàng quý công ty đã phối 

hợp với đơn vị có chức năng lấy mẫu phân tích. Kết quả phân tích mẫu bùn từ năm 2021 

đến tháng 6/2023 nhƣ sau: 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc bùn thải của HTXL nước thải năm 2022 

Thông số 

quan trắc 

Kết quả quan trắc (mg/kg) QCVN 

50:2013/BTNMT 

T=0,36 
29/03/2021 16/06/2021 02/12/2021 

As KPH KPH KPH 15,6 

Pb  34,5 28,1 34,2 117,3 

Cd  KPH KPH KPH 3,9 

Zn  50,8 32,4 39,6 1995 

Co  KPH KPH KPH 625 

Ni  KPH KPH KPH 547 

Hg  KPH KPH KPH 1,564 

Ag  KPH 0,63 KPH 39,1 
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Ba  KPH KPH KPH 782 

Se  KPH KPH KPH 7,82 

CN
-  

 KPH KPH KPH 230,7 

Cr
6+ 

 2,63 3,59 3,59 39,1 

Tổng dầu  45,5 102,1 102,1 391 

Phenol  KPH KPH KPH 7821 

Benzen  KPH KPH KPH 3,9 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021) 

Ghi chú: Quý 3/2021 do ảnh hƣởng của đại dịch Covid 19 toàn xã hội phải cách ly 

nên không lấy mẫu đƣợc. 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc bùn thải của HTXL nước thải năm 2022 

Thông số 

quan trắc 

Kết quả quan trắc (mg/kg) QCVN 

50:2013/BTNMT 

T=0,35 
16/03/2022 07/06/2022 05/09/2022 01/12/2022 

As KPH KPH KPH 0,12 15,3 

Pb  29,5 26,1 42,1 15,8 114,75 

Cd  KPH KPH KPH 0,69 3,8 

Zn  62,3 45,2 85,7 62,3 1912,5 

Co  KPH KPH KPH KPH 612 

Ni  KPH KPH KPH KPH 535,5 

Hg  KPH KPH KPH KPH 1,53 

Ag  KPH 0,63 KPH KPH 38,25 

Ba  KPH KPH KPH KPH 765 

Se  KPH KPH KPH KPH 7,65 

CN
-  

 KPH KPH KPH KPH 225,675 

Cr
6+ 

 3,45 2,86 2,83 KPH 38,25 

Tổng dầu  30 92,2 49,3 35,7 382,5 

Phenol  KPH KPH KPH KPH 7650 

Benzen  KPH KPH KPH KPH 3,825 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022) 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc bùn thải của HTXL nước thải năm 2022 

Thông 

số quan 

trắc 

Kết quả quan trắc (mg/kg) 
Giới hạn phát hiện 

(MDL/phạm vi đo) 

QCVN 50:2013/BTNMT 

13/03/2023 06/06/2023 
13/03/2023 

T=0,31 

06/06/2023 

T=0,33 

As 0,13 0,24 0,08 9,98 14,54 

Pb  67,2 37,6 2,5 74,85 109,05 

Cd  1,36 0,41 0,21 2,495 3,635 

Zn  67,8 49,3 0,23 1247,5 1817,5 

Co  KPH KPH 0,83 399,2 581,6 

Ni  KPH KPH 0,82 349,3 508,9 

Hg  KPH KPH 0,04 0,998 1,454 

Ag  1,13 KPH 0,56 24,95 36,35 

Ba  KPH KPH 3,25 499 727 

Se  KPH KPH 0,06 4,99 7,27 

CN
-  

 KPH KPH 0,41 147,205 214,465 

Cr
6+ 

 KPH KPH 2,4 24,95 36,35 
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Tổng dầu  85,0 45,0 7,7 249,5 363,5 

Phenol  KPH KPH 0,3 4.990 7.270 

Benzen  KPH KPH 0,6 2,495 3,635 

(Nguồn: Trung Tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động) 

Nhận xét: Kết quả quan trắc định kỳ bùn thải của hệ thống xử lý nƣớc thải từ năm 

2021 đến tháng 6 năm 2023 cho thấy các giá trị giám sát đều nằm trong giới hạn cho phép 

của quy chuẩn - QCVN 50:2013/BTNMT. 
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Chƣơng VI: CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CÔNG TY 

6.1. Chƣơng trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật: 

6.1.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

Quan trắc nƣớc thải: 

− Vị trí giám sát: 01 điểm nƣớc thải đầu ra sau HTXL - tại máng đo lƣu lƣợng 

− Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần  

− Thông số giám sát: pH, nhiệt độ, TSS, COD, BOD5, độ màu, Halogen hữu cơ dễ 

bị hấp thụ (AOX), Dioxin. 

− Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 12-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải công nghiệp giấy và bột giấy (cột A, Kq=0,9, Kf=1,2). 

6.1.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục nước thải: 

Công ty không thuộc đối tƣợng. 

6.1.3. Quan trắc môi trường khác: 

Quan trắc chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng và chất thải nguy hại 

− Vị trí: tại nhà thu gom và chứa chất thải. 

− Thông số giám sát: khối lƣợng, chủng loại chất thải.  

− Tần suất giám sát: liên tục hằng ngày 

− Tần suất báo cáo: 1 năm/lần 

6.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm: 

Tạm thời kinh phí quan trắc môi trƣờng hàng năm giai đoạn vận hành nhà máy đƣợc 

dự trù dựa theo quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/08/2018 của UBND tỉnh Bình 

Dƣơng nhƣ sau: 

Bảng 6.1. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của Công ty 

STT Thông số quan trắc 
Tần suất 

quan trắc 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 pH 

4 lần/năm 

49.200 196.800 

2 Nhiệt độ 46.800 187.200 

3 TSS 176.040 704.160 

4 COD 226.440 905.760 

5 BOD5 198.432 793.728 

6 Độ màu 88.500 354.000 

7 Halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ (AOX) Tỉnh Bình Dƣơng chƣa 

phân tích đƣợc 8 Dioxin 
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CHƢƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA  

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong thời gian vừa qua, công ty không tiếp đoàn thanh kiểm tra nào của cơ 

quan nhà nƣớc. 
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Chƣơng VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chúng tôi cam kết những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực, nếu có gì sai trái 

chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Văn Dƣơng cam kết sẽ thực hiện tốt 

chƣơng trình quản lý môi trƣờng, chƣơng trình giám sát môi trƣờng nhƣ đã nêu tại chƣơng 

5; tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trƣờng có liên quan trong giai đoạn hoạt 

động của dự án. Cụ thể trong từng giai đoạn của quá trình sản xuất, chúng tôi sẽ cam kết 

thực hiện các hạng mục sau: 

8.1. Cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

 Áp dụng tất cả các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nhƣ đầu tƣ lắp đặt và 

xây dựng các công trình kiểm soát, xử lý tác nhân gây tác động xấu do nƣớc thải và bố trí 

các thùng thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại, các biện pháp khắc phục sự cố môi 

trƣờng, hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom chất thải rắn sinh hoạt của ngƣời 

lao động, chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng từ hoạt động sản xuất và chất thải nguy 

hại,… trong quá trình hoạt động của dự án nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt 

Nam và các quy định hiện hành. 

 Tuân thủ các yêu cầu về thiết kế để vận hành thƣờng xuyên, liên tục, đúng quy trình 

các hạng mục xử lý nƣớc thải. Phân công cán bộ có năng lực và chuyên môn về môi 

trƣờng để quản lý môi trƣờng cho Công ty đúng theo quy định của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng. 

 Công ty có kế hoạch đào tạo cán bộ môi trƣờng để theo dõi, vận hành các công 

trình môi trƣờng. Hàng năm chúng tôi đã và sẽ tổ chức các chƣơng trình, hoạt động thiết 

thực nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trƣờng cho đội ngủ nhân viên và cán bộ môi 

trƣờng. 

 Trong quá trình hoạt động nếu có yếu tố môi trƣờng nào phát sinh ngoài dự đoán, 

chúng tôi sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng để kịp thời xử 

lý nguồn ô nhiễm này. 

8.2. Cam kết thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trƣờng 

Công ty cam kết trong quá trình hoạt động của dự án đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn cho phép xả thải vào môi trƣờng, bao gồm: 

 Nước thải: 

 Cam kết thu gom, xử lý toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh tại Công 

ty, xử lý đạt QCVN 12-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

công nghiệp giấy và bột giấy (cột A, Kq=0,9, Kf=1,2),  trƣớc khi xả ra sông Bé. 
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 Công ty cam kết sẽ tạm dừng hoạt động sản xuất khi HTXL nƣớc thải gặp sự cố 

dẫn đến chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép trƣớc khi xả ra môi 

trƣờng. 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cán 

bộ công nhân viên đƣợc phân loại tại nguồn và quản lý đúng theo quy định tại Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết, hƣớng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi 

trƣờng. 

 Toàn bộ chất thải rắn phát sinh thu gom, lƣu giữ sau đó ký hợp đồng với đơn vị có 

chức năng vận chuyển đi xử lý đúng quy định. 

 Chất thải nguy hại: 

Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh đƣợc thu gom và lƣu giữ vào kho chứa chất thải 

nguy hại sau đó hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng để thu gom, vận chuyển đi xử lý 

bảo đảm tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC I: HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN 

1) Giấy đăng ký kinh doanh 

2) Giấy xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng. 

3) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

4) Giấy phép xây dựng 

5) Giấy nghiệm thu hoàn công xây dựng 

6) Giấy thẩm duyệt PCCC. 

7) Giấy nghiệm thu công trình hệ thống xử lý nƣớc thải. 

8) Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

9) Hợp đồng thu gom, xử lý rác sinh hoạt 

10) Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại và bùn thải từ HTXL nƣớc thải. 

11) Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc. 

12) Quyết định ban hành quy định bảo vệ môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng. 

 

 

PHỤ LỤC II: CÁC BẢN VẼ CỦA CÔNG TY 

 

1) Bản vẽ mặt bằng tổng thể của Công ty 

2) Bản vẽ mặt bằng tổng thể hệ thống thu gom nƣớc thải của Công ty. 

3) Bản vẽ hoàn công HTXL nƣớc thải công suất 100 m
3
/ngày của Công ty. 

4) Bản vẽ sơ đồ vị trí lấy mẫu của chƣơng trình quan trắc môi trƣờng. 

 

 

PHỤ LỤC III: CÁC KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH MẪU 

 

1) Phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu nƣớc thải của HTXL nƣớc thải  

2) Phiếu kết quả phân tích bùn thải của HTXL nƣớc thải 
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